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Lời đầu tiên chúng tôi những người thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến lãnh đạo Cục kiểm định chất lượng dạy nghề/Tổng cục Dạy nghề, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam/Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và cùng toàn thể các chuyên gia trong nước của GIZ đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi hoàn thiện báo cáo này.
Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện trong công tác điều tra, khảo sát cũng như tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thiện báo cáo.
Báo cáo này là sản phẩm trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Kiểm Định Chất lượng Dạy nghề/Tổng cục Dạy nghề và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam/Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức về lồng ghép các công cụ quản lý chất lượng đã được phát triển trong khuôn khổ “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” vào hệ thống quản lý chất lượng cho các trường cao đẳng tại Việt Nam. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 20 trường đã được lựa chọn nhận sự chuyển giao các công cụ quản lý chất lượng trong đợt này.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, báo cáo cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, cùng toàn thể các cán bộ, chuyên gia để báo cáo ngày càng được hoàn thiện hơn.
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[bookmark: _Toc446257532][bookmark: _Toc446285880]GIỚI THIỆU VỀ TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA HVTN NĂM 2018
[bookmark: _Toc446257536][bookmark: _Toc446285884]1. Tổng quan về quy mô và ngành nghề đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM hiện đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và đào tạo nghề ngắn hạn. Với quy mô đào tạo hiện nay của trường là trên 13.000 HSSV, trong đó: trên 12.000 HSSV hệ Chính qui và 1.000 HV hệ ngắn hạn và các loại hình đào tạo khác. HSSV tốt nghiệp của trường đã được các DN đón nhận và đánh giá cao về năng lực chất lượng tay nghề.
·  Ngành đào tạo:
	STT
	CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
	MÃ NGÀNH

	
	
	CAO ĐẲNG
	TRUNG CẤP

	1
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
	6510304
	5510304

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
	6510303
	5510303

	3
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
	6520217
	5520217

	4
	Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	6510305
	 

	5
	Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển Tự động
	 
	5510305

	6
	Điện Công nghiệp
	6520227
	5520227

	7
	Điện tử Công nghiệp
	6520225
	5520225

	8
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	6520114
	5520114

	9
	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	6510211
	5510211

	10
	Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
	6520205
	5520205

	11
	Vận hành, Sửa chữa thiết bị lạnh
	6520255
	5520255

	12
	Bảo trì hệ thống Thiết bị công nghiệp
	6520155
	5520155

	13
	Cắt gọt kim loại
	6520121
	5520121

	14
	Công nghệ chế tạo máy
	6510212
	 

	15
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	 
	5510212

	16
	Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
	6510201
	5510201

	17
	Công nghệ Ô tô
	6510216
	5510216

	18
	An ninh mạng
	6480216
	5480216

	19
	Công nghệ Kỹ thuật Máy tính
	6480105
	 

	20
	Công nghệ Kỹ thuật Phần cứng Máy tính
	 
	5480105

	21
	Lập trình Máy tính
	6480207
	5480207

	22
	Quản trị Mạng máy tính
	6480209
	5480209

	23
	Thiết kế Trang web
	6480214
	5480214

	24
	Tin học Ứng dụng
	6480205
	5480205

	STT
	CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
	MÃ NGÀNH

	
	
	CAO ĐẲNG
	TRUNG CẤP

	25
	May Thời trang
	6540205
	5540205

	26
	Công nghệ May Veston
	6540207
	5540207

	27
	Công nghệ May
	6540204
	 

	28
	Công nghệ May và Thời trang
	 
	5540204

	29
	Kế toán Doanh nghiệp
	6340302
	5340302

	30
	Quản trị Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ
	6340417
	5340417

	31
	Tài chính Doanh nghiệp
	6340201
	5340201

	32
	Tiếng Anh
	6220206
	5220206

	33
	Kỹ thuật Xây dựng
	6580201
	5580201


·  Đào tạo ngắn hạn: Tổ chức các lớp dạy nghề thường xuyên theo nhu cầu của người học và đào tạo theo đơn đặt hàng của DN.
2. Giới thiệu nghiên cứu lần vết
2.1. Mục đích của nghiên cứu
Khảo sát lần vết việc làm HVTN chính là một công cụ rất quan trọng, để phân tích, đánh giá tính phù hợp công tác đào tạo của Trường đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, nhằm đáp ứng nhu cầu người học và cung ứng nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao cho thị trường lao động:
- Kịp thời cập nhật thông tin về việc làm được phản hồi từ chính các HVTN tại Trường.
- Khảo sát lần vết việc làm HVTN còn giúp cho Trường hiểu rõ nhu cầu về việc làm, năng lực và chất lượng của HVTN có đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp hay không?... Từ đó, lãnh đạo Nhà trường có thể sử dụng kết quả của khảo sát, để định hướng công tác tuyển sinh hàng năm, điều chỉnh chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng cung ứng lao động có tay nghề, trình độ phù hợp dựa vào việc cung cấp các khóa đào tạo có định hướng theo nhu cầu của người học và yêu cầu của các doanh nghiệp.
- Ở cấp chính sách, kết quả của Khảo sát lần vết việc làm HVTN hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước về đào tạo nghề trong việc điều hành hệ thống đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động.
[bookmark: _Toc446257537][bookmark: _Toc446285885]2.2. Đối tượng và các bên tham gia
Đối tượng khảo sát lần vết là các HVTN trong năm 2017 (khóa 2014 Cao đẳng và 15 Trung cấp chuyên nghiệp) từ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM. Khảo sát lần vết liên quan đến 4 bên tham gia vào hệ thống đào tạo nghề Việt Nam, những bên có thể sử dụng dữ liệu để điều hành và đào tạo ở cơ sở đào tạo nghề (a) hoặc của toàn hệ thống (b,c)
a) Cán bộ quản lý, giảng viên và giáo viên của các cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ, những người cần thông tin để nâng cao chất lượng đào tạo.
b) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp /Bộ LĐTBXH, người có thể sử dụng kết quả khảo sát để điều hành hiệu quả hệ thống đào tạo nghề tại Việt Nam.
c) Cán bộ quản lý Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam (GDVT/GIZ), những người cần đánh giá các hoạt động can thiệp của Chương trình trong hệ thống đào tạo nghề để điều hành Chương trình và báo cáo cho cơ quan quản lý.
d) Các bên tham gia vào chương trình: Khảo sát lần vết cung cấp thông tin cho họ về kết quả của Chương trình.
3. [bookmark: _Toc446257539][bookmark: _Toc446285887]Quá trình triển khai Khảo sát lần vết:
3.1. Quá trình triển khai
Tháng 1 năm 2018, Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp/ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về khảo sát lần vết cho 20 trường tham gia tại Hà Nội (trong đó có Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM). Hai Cán bộ quản lý thuộc phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên Trường đã được cử đi tham gia khóa tập huấn. Tại đây, các Cán bộ của Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp/ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp Cán bộ của 08 trường thành viên tham gia chương trình trước đó, đã hướng dẫn các kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như trang bị cho HV kiến thức về các phương pháp thực hiện nghiên cứu lần vết, khảo sát DN, phương pháp phỏng vấn trực tiếp, phương pháp nhập và phân tích dữ liệu bằng excel và công tác chuẩn bị cho quá trình khảo sát lần vết HVTN.
Sau khóa đào tạo về khảo sát lần vết cơ bản, Trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch khảo sát lần vết cho năm 2018. Cụ thể:
- Tháng 3 năm 2018 Trường tiến hành chọn mẫu khảo sát tổng hợp. Những HVTN được chọn để khảo sát phải đảm bảo tiêu chí là HVTN của trường trong năm 2017 (cụ thể là HVTN các khóa 2014 Cao đẳng và 15 Trung cấp). 
- Tháng 4 đến cuối tháng 5 năm 2018 Trường bắt đầu triển khai và tiến hành điều tra, khảo sát lần vết theo kế hoạch. Cuối tháng 05 năm 2018 Trường hoàn tất việc nhập dữ liệu khảo sát và gửi dữ liệu về Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp/Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Trên cơ sở dữ liệu khảo sát, Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp/Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã tổ chức “Khóa Đào tạo nâng cao về Phân tích dữ liệu chuyên sâu và viết Báo cáo các kết quả khảo sát tình hình việc làm của HVTN” tại Đà Nẵng vào tháng 7 năm 2018, dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Cán bộ Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp/Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cán bộ của 08 Trường thành viên trước đó. Sau khóa bồi dưỡng nâng cao các Cán bộ phụ trách điều tra, khảo sát lần vết của Trường tiến hành phân tích dữ liệu và xây dựng được báo cáo Kết quả Khảo sát tình hình việc làm HVTN năm 2018 vào tháng 8 năm 2018.
Trong quá trình triển khai, nhóm thực hiện điều tra khảo sát lần vết việc làm HVTN tương đối gặp thuận lợi do được sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo Cục kiểm định Chất lượng Giáo dục nghề nghiệp/Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Cán bộ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM và các Cán bộ hướng dẫn của 08 trường thành viên trước đó: từ công tác chỉ đạo, tổ chức, huấn luyện, triển khai thực hiện điều tra khảo sát lần vết của Trường. Qua đó đã có những góp ý hữu ích cho Cán bộ phụ trách điều tra, khảo sát lần vết của Trường cải thiện kỹ năng thực hiện cho những năm tiếp theo.
Do đây là lần đầu tiên thực hiện khảo sát lần vết việc làm HVTN theo chương trình của Cục kiểm định Chất lượng Giáo dục nghề nghiệp/Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, kinh nghiệm nhóm thực hiện điều tra, khảo sát còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện đã gặp phải mội số khó khăn như: Kỹ năng phỏng vấn của Cán bộ điều tra, khảo sát chưa tốt, đôi khi đã gây khó hiểu cho các HVTN khi trả lời bảng hỏi, chưa thu thập, tìm hiểu kỹ được thông tin cung cấp của các HVTN. Vấn đề này sẽ được các Cán bộ điều tra, khảo sát của Trường rút kinh nghiệm thực hiện cho những đợt thực hiện khảo sát lần vết trong những năm tiếp theo. 
[bookmark: _Toc446257540][bookmark: _Toc446285888]3.2. Phương pháp luận
- Cung cấp ý kiến phản hồi một cách hệ thống cho cấp lãnh đạo và những giảng viên, giáo viên liên quan về thông tin việc làm của HVTN, khả năng cạnh tranh của HVTN từ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM trên thị trường lao động thông qua nhận xét, đánh giá năng lực của chính các HVTN tại Trường được khảo sát.
[bookmark: _Toc446257541][bookmark: _Toc446285889]- Thu thập những ý kiến phản hồi, những thông tin chung về việc làm HVTN, định hướng của các HV trong tương lai thông qua cuộc khảo sát…
3.3. Các công cụ
Quá trình khảo sát sử dụng Bảng hỏi được chuẩn hóa, bẳng hỏi này dựa vào đề cương Khảo sát lần vết được phát triển vào năm 2018 do Cục Kiểm định Chất lượng Giáo dục Nghề nghiệp/Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn, ban hành.
Bảng nhập liệu Excel đã được phát triển. Sau khóa đào tạo cơ bản và tiến hành triển khai điều tra, khảo sát lần vết;  Các Cán bộ điều tra, khảo sát lần vết Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đã nhập dữ liệu vào bảng nhập liệu. Tất cả các phân tích, mô tả trình bày trong báo cáo được thực hiện dựa vào bảng nhập liệu cùng với việc sử dụng chức năng phân tích dữ liệu của phần mềm excel.
Sổ tay hướng dẫn thực hiện điều tra, khảo sát lần vết và quản lý dữ liệu khảo sát. Cuốn sổ tay sẽ cung cấp những chỉ dẫn làm thế nào để thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp thành công và làm thế nào để phân tích dữ liệu của cuộc điều tra, khảo sát hiệu quả nhất.
Chọn mẫu
Trong năm 2018, do Nhà trường chưa triển khai khảo sát cơ bản, do vậy biểu mẫu được chọn dùng để khảo sát lần vết trong năm 2018 sử dụng bảng hỏi tổng hợp để đảm bảo việc thu thập đầy đủ thông tin việc làm của các HVTN một cách chính xác, khách quan. 
Cỡ mẫu phù hợp được tính toán là dưới 200 HVTN cho điều tra, khảo sát năm 2018.

PHẦN 2
KẾT QUẢ KHẢO SÁT LẦN VẾT HVTN
1. Qui mô và đặc điểm của HVTN được khảo sát lần vết:
1.1.  Qui mô và đặc điểm của HVTN phân theo giới tính – nhóm tuổi:
Đối tượng HVTN được khảo sát phân theo giới tính – nhóm tuổi được thể hiện cụ thể qua bảng 1.1 và biểu đồ 1.1.a và biểu đồ 1.1.b
	Bảng 1.1: Qui mô - Đặc điểm HVTN phân theo Giới tính - Nhóm tuổi

	STT
	Nhóm tuổi
	Số lượng HV Nam
	Tỉ lệ HV Nam
	Số lượng HV Nữ
	Tỉ lệ HV Nữ
	Tổng HV
	Tỉ lệ Tổng HV

	1
	Trên 30 tuổi
	1
	 
	100.0%
	0.0%
	1
	100.0%

	2
	Từ 25 đến 30 tuổi
	2
	 
	100.0%
	0.0%
	2
	100.0%

	3
	Dưới 25 tuổi
	134
	12
	91.8%
	8.2%
	146
	100.0%

	 
	Tổng 
	137
	12
	91.9%
	8.1%
	149
	100.0%





1.1.1. Về giới tính HVTN
Trong tổng số 149 HVTN trả lời phiếu khảo sát có đến 137 HV nam (tỉ lệ 91,9%). Chỉ có 12 HV nữ (tỉ lệ 8,1%). Nguyên nhân do đặc thù của trường là trường kỹ thuật nên tỷ lệ HV nữ học tại trường thường thấp hơn rất nhiều so với HV nam.
1.1.2. Về nhóm tuổi HVTN:
- Nhóm trên 30 tuổi: có 01 HV nam (tỉ lệ 100%), không có HV nữ (tỉ lệ 0%).
- Nhóm từ 25 đến 30 tuổi: có 02 HV nam (tỉ lệ 100%), không có HV nữ (tỉ lệ 0%).
- Nhóm dưới 25 tuổi: có 134 HVnam (tỉ lệ 91,8%) và 12 HV nữ (tỉ lệ 8,2%).
1.2.  Qui mô và đặc điểm của HVTN theo Cấp trình độ - Ngành/Nghề đào tạo:
Đối tượng HVTN được khảo sát phân theo Cấp trình độ - Ngành nghề đào tạo được thể hiện cụ thể qua bảng 1.2 và biểu đồ 1.2.a và biểu đồ 1.2.b
	Bảng 1.2.: Qui mô - Đặc điểm HVTN tốt nghiệp Phân theo Cấp trình độ - Nghề đào tạo

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HVTN Cao đẳng
	Tỉ lệ HVTN Cao đẳng
	Số lượng HVTN Trung cấp
	Tỉ lệ HVTN Trung cấp
	Tổng HVTN
	Tổng tỉ lệ HVTN

	1
	Các ngành khác
	8
	57.1%
	6
	42.9%
	14
	100.0%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	31
	75.6%
	10
	24.4%
	41
	100.0%

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	28
	80.0%
	7
	20.0%
	35
	100.0%

	4
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	47
	94.0%
	3
	6.0%
	50
	100.0%

	5
	Công nghệ thông tin
	9
	100.0%
	 
	0.0%
	9
	100.0%

	 
	Tổng
	123
	82.6%
	26
	17.4%
	149
	100.0%




1.2.1. Về cấp trình độ
Trong tổng số 149 HVTN trả lời phiếu khảo sát có 123 HV Cao đẳng (tỉ lệ 82,6%) và 26 HV Trung cấp HSSV (tỉ lệ 17,4%). Số HV được khảo sát trình độ Cao đẳng đông hơn trình độ Trung cấp là do tỉ lệ HV trình độ Cao đẳng tốt nghiệp ra trường nhiều hơn HV trình độ Trung cấp.
1.2.2. Về Ngành/Nghề đào tạo:
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử: Thực hiện khảo sát tổng cộng 35 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 28 HV (tỉ lệ 80,0%) và trình độ Trung cấp 7 HV (tỉ lệ 20,0%).
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí: Thực hiện khảo sát tổng cộng 41 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 31 HV (tỉ lệ 75,6%) và trình độ trung cấp 10 HV (tỉ lệ 24,4%).
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô: Thực hiện khảo sát tổng cộng 50 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 47 HV (tỉ lệ 94,0%) và trình độ trung cấp 03 HV (tỉ lệ 6,0%).
- Ngành Công nghệ thông tin: Thực hiện khảo sát tổng cộng 09 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 09 HV (tỉ lệ 100,0%) và trình độ trung cấp không có HV (tỉ lệ 0,0%).
- Các ngành khác: Thực hiện khảo sát tổng cộng 14 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 08 HV (tỉ lệ 57,1%) và trình độ trung cấp 06 HV (tỉ lệ 42,9%).
Đánh giá chung Nhà trường đã tiến hành khảo sát lần vết việc làm của HVTN phân bố đều ở các Ngành/Nghề đào tạo. Tuy nhiên có những Ngành/Nghề và cấp trình độ đạo tạo không có HV khảo sát là do những HV này đã được Nhà trường tiến hành khảo sát, thu thập thông tin ở những đợt khảo sát trước đó ngoài chương trình tập huấn.
1.3.  Qui mô và đặc điểm của HVTN theo xếp loại tốt nghiệp:
Đối tượng HV được khảo sát theo xếp loại tốt nghiệp được cụ thể hóa qua bảng 1.3 và biểu đồ 1.3 như sau:
	Bảng 1.3: Qui mô - Đặc điểm HV phân theo Xếp loại tốt nghiệp

	STT
	Xếp loại tốt nghiệp
	Số lượng HVTN
	Tỉ lệ HVTN

	1
	3.Khá
	18
	12.1%

	2
	4.Trung bình khá
	16
	10.7%

	3
	5.Trung bình
	115
	77.2%

	Tổng
	149
	100.0%



Theo bảng 1.3 và biểu đồ 1.3 nhận thấy: Hầu hết HVTN ra trường đạt kết quả tốt nghiệp xếp loại Trung bình. Trong số 149 HVTN được khảo sát có 18 HVTN đạt kết quả tốt nghiệp loại Khá  (tỉ lệ 12,1%), 16 HVTN đạt kết quả loại Trung bình khá (tỉ lệ 10,7%) và 115 HVTN đạt kết quả tốt nghiệp loại Trung bình (tỉ lệ 77,2%). 
2. Tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp
2.1. Tổng quan tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp
Tổng quan về tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp thể hiện trong bảng 2.1 và biểu đồ 2.1
	Bảng 2.1: Số lượng, cơ cấu việc làm của HV phân theo 04 nhóm

	STT
	Tình trạng việc làm
	Số lượng HVTN
	Tỉ lệ HVTN

	1
	Đang đi học (trọn giờ)
	11
	7.38%

	2
	Đang tìm việc (Không có việc làm)
	21
	14.09%

	3
	Đi làm
	113
	75.84%

	4
	Khác
	4
	2.68%

	 
	Tổng
	149
	100.00%



Nhìn vào bảng tổng hợp tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp tại bảng 2.1 và biểu đồ 2.1 cho thấy trong số 149 HV được khảo sát có 113 HV (tỉ lệ 75,8%) có việc làm, đây là kết quả tương đối khả quan; Tuy nhiên vẫn còn 21 HV (tỉ lệ 14,1%) chưa  tìm được việc làm, nguyên nhân theo HV cho biết chủ yếu là do chưa tìm được công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo hoặc do chưa muốn đi làm và một số khác thì khó tìm việc phù hợp tại địa phương; có 11 HV (tỉ lệ 7,4%) tiếp tục đi học ở các trình độ cao hơn còn lại 04 HV (tỉ lệ 2,7%) chưa đi làm vì lý do cá nhân hoặc đi nghĩa vụ quân sự… 
2.2. Tỷ lệ HV có việc làm
2.2.1. Tỉ lệ HV có việc làm phân theo giới tính
Tỉ lệ về tình hình HV có việc làm theo giới tính thể hiện trong bảng 2.2.1 và biểu đồ 2.2.1
	Bảng 2.2.1: Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm theo Giới tính

	STT
	Giới tính
	Tổng số HV
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ HV có việc làm

	1
	Nam
	123
	104
	84.6%

	2
	Nữ
	11
	9
	81.8%

	 
	Tổng
	134
	113
	84.3%




Kết quả khảo sát cho thấy số HV nam có việc làm 104/123 (tỉ lệ 84,6%); số HV nữ có việc làm 09/11 (tỉ lệ 81,8%). Như vậy có thể thấy HV nữ khó khăn hơn so với HV nam trong việc tìm kiếm việc làm.
2.2.2. Tỉ lệ HV có việc làm theo xếp loại tốt nghiệp
Tỉ lệ về tình hình HV có việc làm theo xếp loại tốt nghiệp thể hiện trong bảng 2.2.2 và biểu đồ 2.2.2
	Bảng 2.2.2: Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm phân theo xếp loại tốt nghiệp

	STT 
	Xếp loại tốt nghiệp
	Tổng số HV
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ HV có việc làm

	1
	Khá
	18
	18
	100.0%

	2
	Trung bình khá
	15
	12
	80.0%

	3
	Trung bình
	101
	83
	82.2%

	 
	Tổng
	134
	113
	84.3%



Kết quả khảo sát cho thấy 18 HV (tỉ lệ 100%) đạt kết quả tốt nghiệp loại Khá có việc làm. Tỉ lệ HV đạt kết quả tốt nghiệp xếp loại Trung bình khá  và Trung bình có việc làm tương đối cao. Điều này hoàn toàn phù hợp giữa nhu cầu của thị trường lao động và năng lực của HV sau khi tốt nghiệp.
2.2.3. Tỉ lệ HV có việc làm phân theo cấp trình độ đào tạo
Tỉ lệ về tình hình HV có việc làm theo cấp trình độ thể hiện trong bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3
	Biểu đồ 2.2.3: Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm theo cấp trình độ

	STT
	Cấp Trình độ
	Tổng số HV
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ HV có việc làm

	1
	Cao đẳng
	113
	95
	84.07%

	2
	Trung cấp
	21
	18
	85.71%

	 
	Tổng
	134
	113
	84.33%




Nhìn vào kết quả khảo sát trong bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3 ta thấy số lượng và tỉ lệ HV có việc làm không phụ thuộc nhiều vào cấp trình độ đào tạo. Trong đó tỉ lệ HV trình độ Trung cấp có việc làm còn cao hơn so với tỉ lệ HV có trình độ Cao đẳng.
2.2.4. Tỉ lệ HV có việc làm phân theo nghề đào tạo
Tỉ lệ HV có việc làm theo Ngành/Nghề đào tạo thể hiện trong bảng 2.2.4 và biểu đồ 2.2.4
	Bảng 2.2.4: Tỉ lệ HVTN có việc làm theo Ngành/Nghề đào tạo

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Tổng số HV
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ HV có việc làm

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	32
	29
	90.6%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	38
	32
	84.2%

	3
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	45
	38
	84.44%

	4
	Công nghệ thông tin
	7
	5
	71.4%

	5
	Các ngành khác
	9
	3
	75.0%

	 
	Tổng
	134
	113
	84.3%



Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm phân theo Ngành/Nghề đào tạo được thể trong bảng 2.2.4 và biểu đồ 2.2.4; Kết quả cho thấy trong số 05 Ngành/Nghề được khảo sát: HV của Ngành/Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (tỉ lệ 90,6%) có việc làm, đạt tỉ lệ cao nhất. Tỉ lệ HV có việc làm tương đối cao (trên 80%) bao gồm các Ngành/Nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô . Các Ngành/Nghề còn lại tỉ lệ HV có việc làm đều trên 70%. Tuy nhiên do số lượng HV được khảo sát ở đợt này chưa nhiều, nên cũng chưa thể đánh giá chung cho toàn khóa học được. Mặt khác tổng tỉ lệ HV có việc làm trong đợt khảo sát này đạt tỉ lệ 84,3%, đã cho thấy cho thấy nhu cầu về thị trường lao động đối với các Ngành/Nghề đào tạo của Nhà trường là khá lớn.
















3. Kết quả khảo sát HVTN theo từng nhóm
3.1. HV đang có việc làm
3.1.1. Tỷ lệ HV có việc làm phân theo thời gian bắt đầu công việc 
Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm phân theo thời gian bắt đầu công việc được thể hiện qua bảng 3.1.1.1 và bảng 3.1.1.2
	Bảng 3.1.1.2. Tỉ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm phân theo thời gian bắt đầu công việc

	STT
	Ngành/Nghề và Cấp trình độ đào tạo
	Thời gian bắt đầu công việc
	Tổng số lượng HV

	
	
	Trước khi tốt nghiệp
	Dưới 01 tháng
	Từ 01 đến 03 tháng
	Trên 03 tháng
	

	
	
	Số lượng HV
	Số lượng HV
	Số lượng HV
	Số lượng HV
	

	
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	8
	9
	6
	6
	29

	1
	Cao đẳng
	6
	8
	6
	5
	25

	
	Trung cấp
	2
	1
	 
	1
	4

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	2
	16
	4
	10
	32

	
	Cao đẳng
	1
	11
	3
	8
	23

	
	Trung cấp
	1
	5
	1
	2
	9

	
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	5
	13
	4
	16
	38

	3
	Cao đẳng
	4
	12
	4
	16
	36

	
	Trung cấp
	1
	1
	 
	 
	2

	4
	Công nghệ thông tin
	1
	1
	 
	3
	5

	
	 Cao đẳng
	1
	1
	 
	3
	5

	6
	Các ngành khác
	 
	4
	2
	3
	9

	
	Cao đẳng
	 
	3
	1
	2
	6

	
	Trung cấp
	 
	 1
	1
	1 
	3

	 
	Tổng
	16
	43
	16
	38
	113

	Bảng 3.1.1.2. Tỉ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm phân theo thời gian bắt đầu công việc

	STT
	Ngành/Nghề và Cấp trình độ đào tạo
	Thời gian bắt đầu công việc
	Tổng tỉ lệ HV

	
	
	Trước khi tốt nghiệp
	Dưới 01 tháng
	Từ 01 đến 03 tháng
	Trên 03 tháng
	

	
	
	Tỉ lệ HV
	Tỉ lệ HV
	Tỉ lệ HV
	Tỉ lệ HV
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	27.6%
	31,0%
	20,7%
	20,7%
	100.0%

	
	Cao đẳng
	24,0%
	32,0%
	24,0%
	20,0%
	100.0%

	
	Trung cấp
	50.0%
	25.0%
	0.0%
	25.0%
	100.0%

	
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	6.3%
	50.0%
	12.5%
	31.3%
	100.0%

	2
	Cao đẳng
	4.3%
	47.8%
	13.0%
	34.8%
	100.0%

	
	Trung cấp
	11.1%
	55.6%
	11.1%
	22.2%
	100.0%

	
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	13.2%
	34.2%
	10.5%
	42.1%
	100.0%

	3
	Cao đẳng
	11.1%
	33.3%
	11.1%
	44.4%
	100.0%

	
	Trung cấp
	50.0%
	50.0%
	0.0%
	0.0%
	100.0%

	4
	Công nghệ thông tin
	20.0%
	20.0%
	0.0%
	60.0%
	100.0%

	
	 Cao đẳng
	20.0%
	20.0%
	0.0%
	60.0%
	100.0%

	5
	Các ngành khác
	0.0%
	44.5%
	22.2%
	33.3%
	100.0%

	
	Cao đẳng
	0.0%
	50.0%
	16.7%
	33.3%
	100.0%

	
	Trung cấp
	0.0%
	33.3%
	33.3%
	33.3%
	100.0%

	 
	Tổng
	14.2%
	38.1%
	14.2%
	33.6%
	100.0%


Bảng số liệu 3.1.1.1 và 3.1.1.2 cho thấy: Thời gian bắt đầu công việc của HV sau 01 tháng tốt nghiệp đạt tỉ lệ cao nhất 38,1%. Nguyên nhân do các HV đáp ứng được về yêu cầu và trình độ năng lực công việc khi HV đi thực tập tốt nghiệp nên đã được các Doanh nghiệp sử dụng lao động tuyển dụng ngay.
Đặc điểm về thời gian bắt đầu công việc của HV các ngành nghề đào tạo được cụ thể hóa như sau:
· Tỷ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm trước khi tốt nghiệp:
Bảng 3.1.1.3 và biểu đồ 3.1.1.3 thể hiện số lượng và tỷ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm của các nghề trước khi tốt nghiệp.
	Bảng 3.1.1.3: Số lượng và tỉ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm trước khi tốt nghiệp

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV 

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện
	8
	50.0%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	2
	12.5%

	3
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	5
	31.3%

	4
	Công nghệ thông tin
	1
	6.2%

	5
	Các ngành khác
	 0
	0.0%

	 
	Tổng
	16
	100.0%




Kết quả khảo sát từ bảng 3.1.1.2 cho biết, trước khi tốt nghiệp HV có việc làm đạt tỉ lệ 14,2% và từ kết quả bảng 3.1.1.3 và biểu đồ 3.1.1.3 cũng cho thấy, trước khi tốt nghiệp Ngành/Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử và Công nghệ kỹ thuật Ô tô có tỉ lệ cao nhất 50,0% và 31,3%. Nguyên nhân do địa bàn TPHCM ở thời điểm này các công trình xây dựng thi công Điện và dịch vụ kinh doanh, chăm sóc, bảo dưỡng xe Ô tô phát triển rất nhanh, nên cần lượng lớn số lượng lao động ở các Ngành/Nghề trên.
- Tỉ lệ HV có việc làm dưới 1 tháng sau khi tốt nghiệp
Bảng 3.1.1.4 và Biểu đồ 3.1.1.4 thể hiện số lượng và tỉ lệ HV bắt đầu làm việc dưới 01 tháng sau khi tốt nghiệp.
	Bảng 3.1.1.4: Số lượng và tỉ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm dưới 01 tháng sau khi tốt nghiệp

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện
	9
	20.9%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	16
	37.3%

	3
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	13
	30.2%

	4
	Công nghệ thông tin
	1
	2.3%

	5
	Các ngành khác
	4
	9.3%

	 
	Tổng
	43
	100.0%




Kết quả từ bảng 3.1.1.2 cho thấy, dưới 01 tháng sau khi tốt nghiệp HV có việc làm đạt tỉ lệ 38,1%. Đồng thời từ kết quả khảo sát bảng 3.1.1.4 và biểu đồ 3.1.1.4 cũng cho thấy, thời gian dưới 01 tháng sau khi tốt nghiệp, HV Ngành/Nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí có việc làm đạt tỉ lệ cao nhất 37.3%. Qua trao đổi với HV được biết, thời gian này các Doanh nghiệp có liên quan đến Ngành/Nghề cơ khí tuyển dụng HV vào làm việc nhiều vì các Doanh nghiệp cho rằng đây là thời điểm phù hợp, hơn nữa các Doanh nghiệp cũng đã đánh giá được trình độ và năng lực của học khi HV đến thực tập tốt nghiệp tại các Doanh nghiệp.
- Ti lệ HV có việc làm trong khoảng thời gian từ 1 – 3 tháng sau khi tốt nghiệp:
Bảng 3.1.1.5 và biểu đồ 3.1.1.5 thể hiện số lượng và tỉ lệ HV bắt đầu làm việc sau khi tốt nghiệp từ 1 – 3 tháng.
	Bảng 3.1.1.5: Số lượng và tỉ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc từ 01 đến 03 tháng sau khi tốt nghiệp

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện
	6
	37.5%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	4
	25.0%

	3
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	4
	25.0%

	4
	Công nghệ thông tin
	0
	0.0%

	5
	Các ngành khác
	2
	12.5%

	 
	Tổng
	16
	100.0%




Kết quả khảo sát từ bảng 3.1.1.2 cho thấy HV có việc làm trong khoảng thời gian từ 01 đến 03 tháng sau khi tốt nghiệp đạt tỉ lệ 14,2% và từ kết quả bảng 3.1.1.5 và biểu đồ 3.1.1.5 cho thấy, thời gian từ 01 đến 03 tháng sau khi tốt nghiệp HV Ngành/Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử có việc làm đạt tỉ lệ cao nhất 37.5% do 02 nguyên nhân: Thứ nhất kthời gian này là thời điểm cận kề cuối năm, thị trường hàng hóa tiêu thụ nhiều các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực Điện - Điện tử, dẫn đến yêu cầu về sản xuất gia tăng; Thứ hai, các công trình thi công điện nhiều. Chính vì thế mà các Doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này có nhu cầu tuyển dụng rất lớn lao động thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử.
· Tỷ lệ HV có việc làm sau 3 tháng:
Bảng 3.1.1.6 và biểu đồ 3.1.1.6 thể hiện số lượng và tỷ lệ HV bắt đầu làm việc sau 3 tháng
	Bảng 3.1.1.6: Số lượng và tỉ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm sau 03 tháng tốt nghiệp

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện
	6
	15.8%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	10
	26.3%

	3
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	16
	42.1%

	4
	Công nghệ thông tin
	3
	7.9%

	5
	Các ngành khác
	3
	7.9%

	 
	Tổng
	38
	100.0%




Kết quả khảo sát từ bảng 3.1.1.2 cho thấy số lượng HV có việc làm sau 3 tháng đạt tỉ lệ 14,2% và từ kết quả bảng 3.1.1.6, biểu đồ 3.1.1.6 cho thấy thời gian này HV có việc làm cao nhất tập trung chủ yếu vào Ngành/Nghề Công nghệ kỹ thuật Ô tô với tỉ lệ 42,1%. Nguyên nhân nhu cầu về lao động của các nghề này khá lớn ở thời điểm cuối năm khi thị trường mua bán, chăm sóc, bảo dưỡng xe Ô tô phát triển có chiều hướng gia tăng.
3.1.2. Cách thức tìm việc làm của HV sau khi tốt nghiệp
Bảng 3.4: Cách thức tìm kiếm việc làm của HV sau khi tốt nghiệp
	Bảng 3.1.2: Đặc điểm cách thức tìm việc của HV sau khi tốt nghiệp

	STT
	Cách thức tìm việc
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Khác, ghi cụ thể
	3
	2.7%

	2
	Qua quảng cáo trên báo/đài/TV
	6
	5.3%

	3
	Do trường giới thiệu
	23
	20.4%

	4
	Qua quảng cáo trên Internet 
	26
	23.0%

	5
	Quan hệ cá nhân
	55
	48.7%

	Tổng
	113
	100.0%




Kết quả khảo sát thể hiện trong bảng 3.1.2 và biểu đồ 3.1.2 cho thấy có ba kênh thông tin chính để HV tìm kiếm việc làm là: thứ nhất do quan hệ cá nhân (tỉ lệ 48,7%); thứ hai qua kênh thông tin quảng cáo trên intenet (tỉ lệ 23,0%) và thứ ba do Nhà trường giới thiệu (tỉ lệ 20,4%). Chính vì vậy, trong thời gian tới Nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác khảo sát nhu cầu lao động ở các kênh thông tin khác nhau để giới thiệu việc làm cho HV. Bên cạnh đó để giúp HV có tính chủ động, linh hoạt hơn trong quá trình tìm việc làm, Nhà trường cần tăng cường trang bị cho HV các kiến thức về kỹ năng mềm và khả năng tự tìm kiếm thông tin việc làm trên các kênh thông tin khác nhau…
3.1.3. Đặc điểm về lĩnh vực làm việc của HV đang có việc làm
Đặc điểm về lĩnh vực làm việc của HV đang có việc làm được thể hiện qua bảng 3.1.3 và biểu đồ 3.1.3 như sau:
	Biểu đồ 3.1.3: Đặc điểm Lĩnh vực làm việc của HV đang có việc làm

	STT
	Lĩnh vực làm việc
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Giao thông vận tải
	2
	1.8%

	2
	Khách sạn, Nhà hàng và Lữ hành
	2
	1.8%

	3
	Công nghiệp chế biến
	2
	1.8%

	4
	Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin
	4
	3.5%

	5
	Khác, ghi cụ thể
	5
	4.4%

	6
	Xây dựng
	23
	20.4%

	7
	Sản xuất, phân phối điện, ga, nước
	26
	23.0%

	8
	Thương mại & Dịch vụ (Bán buôn, bán lẻ)
	49
	43.4%

	Tổng
	113
	100.0%




Kết quả khảo sát cho thấy lĩnh vực làm việc của HV chủ yếu tập vào 03 lĩnh vực: thứ nhất Thương mại & Dịch vụ (tỉ lệ 43,4%); thứ hai sản xuất, phân phối điện, ga, nước…(tỉ lệ 23%) và thứ ba lĩnh vực xây dựng (tỉ lệ 20,4%). Chính vì vậy mà Nhà trường cần quan tâm tìm hiểu nhu cầu lao động ở các Doanh nghiệp hoạt động ở 03 lĩnh vực trên nhằm đáp ứng về nhu cầu giới thiệu việc làm, giải quyết đầu ra cho HV đang theo học tại trường và yêu cầu chung của thị trường lao động.
3.1.4. Đặc điểm về vị trí công tác của HV đang có việc làm
Đặc điểm về vị trí công tác của HV đang có việc làm được mô tả thể hiện qua bảng 3.1.4 và biểu đồ 3.1.4 như sau:
	Bảng 3.1.4: Đặc điểm vị trí công tác của HV đang có việc làm

	STT
	Vị trí công tác của HV
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Nhân viên chính thức
	79
	69.9%

	2
	Nhân viên trong thời gian thử việc (thợ học việc)
	29
	25.7%

	3
	Vị trí khác
	3
	2.7%

	4
	Cán bộ quản lý (chuyên trách)
	1
	0.9%

	5
	Kỹ thuật viên kiêm tổ trưởng 
	1
	0.9%

	 
	Tổng
	113
	100.0%

	
	
	
	



Kết quả khảo sát từ bảng 3.1.4 và biểu đồ 3.1.4 về đặc điểm vị trí công tác của HV đang có việc làm cho thấy: hiện nay đa phần HV đang có việc làm đã là nhân viên chính thức ở các Doanh nghiệp (tỉ lệ 69,9%). Tuy nhiên ở 02 vị trí Cán bộ quản lý và Kỹ thuật viên kiêm tổ trưởng đạt tỉ lệ còn thấp (tỉ lệ 0,9%) mỗi vị trí. Vì vậy Nhà trường cần quan tâm giáo dục thêm về kỹ năng quản lý cho HV đang theo học tại trường.
3.1.5. Đặc điểm về qui mô Doanh nghiệp của HV đang có việc làm
Đặc điểm về qui mô Doanh nghiệp của HV đang có việc làm được mô tả thể hiện qua bảng 3.1.5 và biểu đồ 3.1.5:
	Biểu đồ 3.1.5: Đặc điểm Qui mô Doanh nghiệp

	STT
	Qui mô Doanh nghiệp
	Số người làm việc
	Tỉ lệ

	1
	Từ 2-10người
	32
	28.3%

	2
	Từ 10-200 người
	61
	54.0%

	3
	Từ 200-300 người
	4
	3.5%

	4
	Trên 300 người
	16
	14.2%

	Tổng 
	113
	100.00%

	
	
	




Kết quả bảng 3.1.5 và biểu đồ 3.1.5 cho thấy đặc điểm về qui mô các Doanh nghiệp mà HV của trường đang làm việc: Trong đó cao nhất là các Doanh nghiệp có số lượng người lao động từ 10 – 200 người (tỉ lệ 54%), tiếp theo là các Doanh nghiệp có số lượng người lao động từ 2 – 10 người (tỉ lệ 28,3%) và thấp nhất là các Doanh nghiệp có số lượng người lao động từ 200 – 300 người (tỉ lệ 3,5%). Qua kết quả khảo sát cũng thể hiện HV chủ yếu làm việc trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ còn đối với các Tổng Công ty và các Tập đoàn lớn thì HV của trường làm việc có số lượng, tỉ lệ rất ít.
3.1.6.  Đặc điểm về số giờ làm việc bình quân của HV đang có việc làm
Đặc điểm về số giờ làm việc bình quân của HV đang có việc làm được thể hiện qua bảng 3.1.6 và biểu đồ 3.1.6:
	Bảng 3.1.6: Đặc điểm số giờ làm việc của HV có việc làm

	STT
	Số giờ làm việc
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV
	Số giờ làm việc bình quân trong 1  tuần

	1
	20
	1
	0.9%
	20

	2
	28
	1
	0.9%
	28

	3
	36
	1
	0.9%
	36

	4
	42
	2
	1.8%
	42

	5
	42.5
	1
	0.9%
	42.5

	6
	44
	3
	2.7%
	44

	7
	48
	100
	88.5%
	48

	8
	50
	3
	2.7%
	50

	9
	56
	1
	0.9%
	56

	 
	Tổng
	113
	100.0%
	47.33



Kết quả khảo sát từ bảng 3.1.6 và biểu đồ 3.1.6 cho thấy đa phần HV của trường làm việc 48 giờ/tuần (tỉ lệ 88,5%). Một số rất ít có thời gian làm việc trên 50 giờ/tuần và có 01 HV làm việc 20 giờ/tuần. Kết quả bảng khảo sát 3.1.6 cũng cho biết số giờ làm việc bình quân của HV đang có việc làm là 47,33 giờ/tuần.
3.1.7. Đặc điểm về mức lương của HV đang có việc làm
Đặc điểm về mức lương của HV đang có việc làm được thể hiện qua bảng 3.1.7 và biểu đồ 3.1.7 như sau:

	Bảng 3.1.7: Đặc điểm về mức lương của HV có việc làm

	STT
	Mức lương
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Dưới 2 triệu
	1
	0.9%

	2
	Từ 2-4 triệu
	9
	8.0%

	3
	Từ 4-6 triệu
	51
	45.1%

	4
	Từ 6-8 triệu
	42
	37.2%

	5
	Trên 8 triệu
	10
	8.8%

	 
	Tổng
	113
	100.0%

	
	
	
	




Kết quả bảng 3.1.7 và biểu đồ 3.1.7 cho thấy đặc điểm về mức lương của các HV đang có việc làm như sau: Mức thu nhập từ 4 – 6 triệu đồng/tháng có số lượng cao nhất với 51 HV (tỉ lệ 45,1%); tiếp theo là mức thu nhập từ 6 – 8 triệu đồng/tháng với 42 HV (tỉ lệ 37,2%); Các mức thu nhập khác tỉ lệ không nhiều. Như vậy có thể nhận thấy, mức thu nhập bình quân của HV đang có việc làm là cựu HV của trường dao động trong khoảng 6 triệu người/tháng.
3.1.8. Đánh giá về mức độ đáp ứng của lý thuyết và thực hành của HV đang có việc làm:
3.1.8.1. Mức độ đáp ứng về lý thuyết
Mức độ đáp ứng về lý thuyết của HV đang có việc làm được thể hiện qua bảng 3.1.8.1 và biểu đồ 3.1.8.1 như sau:
	Đánh giá về mức độ đáp ứng về lý thuyết của HV có việc làm

	STT
	Mức đánh giá
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV
	Điểm bình quân đánh giá của HV

	1
	Rất tốt
	14
	12.4%
	5

	2
	Tốt
	75
	66.4%
	4

	3
	Trung bình
	22
	19.5%
	3

	4
	Rất kém
	2
	1.8%
	1

	 
	Tổng
	113
	100.0%
	3.9

	
	
	
	
	



Kết quả bảng 3.1.8.1 và biểu đồ 3.1.8.1 cho thấy: Mức độ đáp ứng về lý thuyết của HV đang có việc làm đa phần đáp ứng ở mức độ tốt với số lượng 75/113 HV (tỉ lệ 66,4%), đáp ứng ở mức rất kém có 02/113 HV (tỉ lệ 1,8%).
Điểm bình quân mức đáp ứng về lý thuyết của HV thể hiện qua bảng 3.1.8.1 đạt 3,9 điểm tương ứng với mức đánh giá tốt. Như vậy có thể nhận xét rằng HV đang có việc làm tốt nghiệp từ trường đã đáp ứng tốt yêu cầu về lý thuyết liên quan đến công việc tại các Doanh nghiệp.
3.1.8.2. Mức độ đáp ứng về thực hành
Mức độ đáp ứng về thực hành của HV đang có việc làm được thể hiện qua bảng 3.1.8.1 và biểu đồ 3.1.8.1 như sau:
	Bảng .1.8.2: Đánh giá về mức độ đáp ứng về kỹ năng nghề của HVTN có việc làm

	STT
	Mức đánh giá
	Số lượng HVTN
	Tỉ lệ HVTN
	Điểm bình quân đánh giá của HVTN

	1
	Rất tốt
	11
	9.7%
	5

	2
	Tốt
	77
	68.1%
	4

	3
	Trung bình
	23
	20.4%
	3

	4
	Kém
	2
	1.8%
	2

	 
	Tổng
	113
	100.0%
	3.9



Kết quả bảng 3.1.8.2 và biểu đồ 3.1.8.2 cho thấy: Mức độ đáp ứng về thực hành (kỹ năng nghề) của HV đang có việc làm: đa phần đáp ứng ở mức độ tốt với số lượng 77/113 HV (tỉ lệ 68,1%), đáp ứng ở mức kém có 02/113 HV (tỉ lệ 1,8%).
Điểm bình quân mức đáp ứng về thực hành (kỹ năng nghề) của HV thể hiện qua bảng 3.1.8.2 đạt 3,9 điểm (tương ứng với mức đánh giá tốt). Như vậy có thể nhận xét rằng HV đang có việc là tốt nghiệp từ trường đã đáp ứng tốt yêu cầu về thực hành (kỹ năng nghề) liên quan đến công việc tại các Doanh nghiệp.
3.1.9. Đánh giá về nhu cầu đào tạo của HV đang có việc làm:
Nhu cầu đào tạo của HV đang có việc làm được thể hiện qua bảng 3.1.8 và biểu đồ 3.1.9 như sau:
	Bảng 3.1.9: Đặc điểm về nhu cầu đào tạo của HV có việc làm

	STT
	Nhu cầu đào tạo
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Có
	44
	38.9%

	2
	Không
	69
	61.1%

	 
	Tổng
	113
	100.0%



Kết quả bảng 3.1.9 và biểu đồ 3.1.9 cho thấy đặc điểm về nhu cầu đào tạo của HV đang có việc làm như sau: Có nhu cầu đào tạo với số lượng 69/113 HV (tỉ lệ 61%) và không có nhu cầu đào tạo với số lượng 44/113 HV (tỉ lệ 39%).
3.2. HV đang đi học tiếp
3.2.1. Lý do học tiếp của HV
Lý do học tiếp của HV được mô tả thể hiện qua bảng 3.2.1 và Biểu đồ 3.2.1 như sau:
	Bảng 3.2.1: Đặc điểm về lý do đối với HV đang đi học tiếp

	STT
	Lý do đi học
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV

	1
	Học nâng cao trình độ
	32
	91.4%

	2
	Lý do khác
	3
	8.6%

	Tổng
	34
	35




Kết quả khảo sát tử bảng 3.2.1 và biểu đồ 3.2.1 cho thấy: trong tổng số 34 HV đang đi học trả lời (bao gồm HV vừa đi học vừa đi làm và đang đi học) có: 31 HV (tỉ lệ 91,2%) trả lời lý do đi học là để nâng cao trình độ, 03 HV trả lời (tỉ lệ 8,8%) lý do đi học là do những lý do khác tác động. Như vậy, phần lớn HV đang đi học tiếp là để nâng cao trình độ chuyên môn. Chính vì vậy, Nhà trường cần phải quan tâm mở rộng các loại hình, trình độ và liên thông giữa các bậc đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của HV.
3.2.2. Cấp trình độ Ngành/nghề HV muốn học
Cấp trình độ, Ngành/nghề HV muốn học được mô tả qua bảng 3.2.2 như sau:
	Bảng 3.2.2: Đặc điểm về Cấp trình độ/Ngành nghề mà HV muốn học

	 
	 
	Đại học
	
	Cao đẳng
	 
	Trung cấp
	 
	Sơ cấp
	 
	
	

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV
	Số lượng HV
	Tỉ lệ HV
	 Tổng số lượng HV
	 TổngTỉ lệ HV

	1
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	3
	37.5%
	5
	62.5%
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	8
	100.0%

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử
	8
	80.0%
	2
	20.0%
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	10
	100.0%

	3
	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	9
	100.0%
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	9
	100.0%

	4
	Công nghệ thông tin
	 
	0.0%
	1
	50.0%
	 
	0.0%
	1
	50.0%
	2
	100.0%

	5
	Diễn viên kịch điện ảnh
	 
	0.0%
	1
	100.0%
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	1
	100.0%

	6
	Hướng dẫn viên du lịch
	 
	0.0%
	1
	100.0%
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	1
	100.0%

	7
	Ngoại ngữ, tin học
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	1
	100.0%
	1
	100.0%

	8
	Ngôn ngữ Anh
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	1
	100.0%
	 
	0.0%
	1
	100.0%

	9
	Ngôn ngữ Nhật
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	 
	0.0%
	2
	100.0%
	2
	100.0%

	 
	Tổng
	20
	57.1%
	10
	28.6%
	1
	2.9%
	4
	11.4%
	35
	100.0%


Kết quả bảng 3.2.2 cho thấy: Tổng số HV muốn học tập ở các cấp trình độ và ngành/nghề khác nhau là 35. Trong đó trình độ Đại học 20 HV (tỉ lệ 57,1%); Cao đẳng 10 HV (tỉ lệ 28,6%); Trung cấp 01 HV (tỉ lệ 2,9%) và Sơ cấp 04 HV (tỉ lệ 11,4%).
Đặc điểm về các cấp trình độ và ngành/nghề muốn học của HV được mô tả theo các mục sau:
3.2.2.1. Cấp trình độ Đại học
Được mô tả qua bảng 3.2.2.1 và biểu đồ 3.2.2.1
	Bảng 3.2.2.1 Đặc điểm về trình độ Đại học và ngành nghề mà HV muốn học

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HVTN
	Tỉ lệ HVTN

	1
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	3
	15.0%

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử
	8
	40.0%

	3
	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	9
	45.0%

	 
	Tổng
	20
	100.0%




Kết quả khảo sát từ bảng 3.2.2.1 và biểu đổ 3.2.2.1 cho thấy trong tổng số 20 HV muốn theo học ở cấp trình độ Đại học ở các ngành nghề với số lượng và tỉ lệ: 03/20 HV (15,0%) ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, 08/20 HV (tỉ lệ 40,0%) ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và 09/20 HV (tỉ lệ 45,0%) ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.
3.2.2.2. Cấp trình độ Cao đẳng
Được mô tả qua bảng 3.2.2.2 và biểu đồ 3.2.2.2
	Bảng 3.2.2.2: Đặc điểm về trình độ Cao đẳng và ngành nghề mà HV muốn học

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HVTN
	Tỉ lệ HVTN

	1
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	5
	50.0%

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử
	2
	20.0%

	3
	Công nghệ thông tin
	1
	10.0%

	4
	Diễn viên kịch điện ảnh
	1
	10.0%

	5
	Hướng dẫn viên du lịch
	1
	10.0%

	 
	Tổng
	10
	100.0%



Kết quả khảo sát từ bảng 3.2.2.2 và biểu đổ 3.2.2.2 cho thấy trong tổng số 10 HV muốn theo học ở cấp trình độ Cao đẳng ở các ngành nghề với số lượng và tỉ lệ: 03 ngành Hướng dẫn viên du lịch; Diễn viên kịch điện ảnh; Công nghệ thông tin mỗi ngành 01/10 HV (10,0%); ngành Hướng dẫn viên du lịch, Diễn viên kịch điện ảnh, Công nghệ thông tin; ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 02/10 HV (tỉ lệ 20,0%) và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 05/10 HV (tỉ lệ 50,0%).
3.2.2.3. Cấp trình độ Trung cấp
Cấp trình độ trung cấp theo bảng 3.2.2, chỉ có 01 HV muốn theo học ngành Ngôn ngữ Anh.
3.2.2.4. Cấp trình độ Sơ cấp
Được mô tả qua bảng 3.2.2.4 và biểu đồ 3.2.2.4

	Bảng 3.2.2.4: Đặc điểm về trình độ Sơ cấp và ngành nghề mà HV muốn học

	 STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HVTN
	Tỉ lệ HVTN

	1
	Công nghệ thông tin
	1
	25.0%

	2
	Ngoại ngữ, tin học
	1
	25.0%

	3
	Ngôn ngữ Nhật
	2
	50.0%

	 
	Tổng
	4
	100.0%



Kết quả khảo sát từ bảng 3.2.2.4 và biểu đổ 3.2.2.4 cho thấy trong tổng số HV muốn theo học ở cấp trình độ Sơ cấp ở các ngành nghề với số lượng và tỉ lệ: 02 ngành Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ tin học mỗi ngành 01 HV (tỉ lệ 25%); ngành Ngôn ngữ Nhật 02 HV (tỉ lệ 50,0%).
3.3. HV đang tìm việc
3.3.1. Lý do không đi làm:
Ở nhóm tiêu chí này, mỗi HV lựa chọn khảo sát được phép nêu tối đa 03 lý do chính đáng nhất, làm cho HV không có việc làm. Kết quả khảo sát theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Lý do 1: Không đi làm theo thứ tực đánh giá ưu tiên của HV
Được mô tả thể hiện qua bảng 3.3.1a và biểu đồ 3.3.1a
	Bảng 3.3.1a: Đặc điểm về lý do chưa đi làm của HV đang tìm việc

	STT
	Lý do chưa tìm được việc làm
	Số lượng HV trả lời
	Tỉ lệ HV trả lời

	1
	Kỹ năng nghề không đáp ứng được yêu cầu công việc 
	11
	44.0%

	2
	Ngành nghề được đào tạo đang dư thừa lao động trên thị trường
	4
	16.0%

	3
	Ngoại ngữ không đạt
	9
	36.0%

	4
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	1
	4.0%

	 
	Tổng
	25
	100.0%

	
	
	
	



Ở nhóm lý do thứ 01: Kết quả khảo sát cho thấy trong số 25 HV không đi làm (tình trạng không có việc làm và khác) trả lời cho biết lý do không có việc làm như sau: có 11/25 HV (tỉ lệ 44,0%) trả lời không đáp ứng được yêu cầu công việc, 04/25 HV (tỉ lệ 16,0%) trả lời ngành nghề đào tạo đang dư thừa lao động trên thị trường, 09/25 HV (tỉ lệ 36,0%) trả lời có trình độ ngoại ngữ không đạt và 01/25 HV (tỉ lệ 4,0%) trả lời do thiếu kinh nghiệm làm việc.
- Lý do 2: Không đi làm theo thứ tực đánh giá ưu tiên của HV
Được mô tả thể hiện qua bảng 3.3.1b và biểu đồ 3.3.1b
	Bảng 3.3.1b: Đặc điểm về lý do chưa đi làm của HV đang tìm việc

	STT
	Lý do không đi làm
	Số lượng HV trả lời
	Tỉ lệ HV trả lời

	1
	Kỹ năng nghề không đáp ứng được yêu cầu công việc 
	1
	4.2%

	2
	Ngoại ngữ không đạt
	9
	37.5%

	3
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	13
	54.2%

	4
	Trình độ máy tính không đạt 
	1
	4.2%

	 
	Tổng
	24
	100.0%



 Ở nhóm lý do thứ 02: Kết quả khảo sát cho thấy trong số 24 HV không đi làm (tình trạng không có việc làm và khác) trả lời cho biết lý do không có việc làm như sau: có 01 HV (tỉ lệ 4,2%) trả lời không đáp ứng được yêu cầu công việc, 09 HV (tỉ lệ 37,5%) trả lời có trình độ ngoại ngữ không đạt, 13 HV (tỉ lệ 54,2%) trả lời có do thiếu kinh nghiệm làm việc và 01 HV (tỉ lệ 4,2%) trả lời do trình độ máy tính không đạt.
- Lý do 3: không đi làm theo thứ tực đánh giá ưu tiên của HV
Được mô tả thể hiện qua bảng 3.3.1c và biểu đồ 3.3.1c
	Bảng : Đặc điểm về lý do chưa đi làm của HV đang tìm việc

	STT
	Lý do không đi làm
	Số lượng HV trả lời
	Tỉ lệ HV trả lời

	1
	Lý do khác
	1
	4.5%

	2
	Ngoại ngữ không đạt
	1
	4.5%

	3
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	7
	31.8%

	4
	Thiếu thông tin về việc làm 
	12
	54.5%

	5
	Trình độ máy tính không đạt 
	1
	4.5%

	 
	Tổng
	22
	100.0%



Ở nhóm lý do thứ 03: Kết quả khảo sát cho thấy trong số 22 HV không đi làm (tình trạng không có việc làm và khác) trả lời cho biết lý do không có việc làm như sau: có 01 HV (tỉ lệ 4,5%) trả lời có trình độ ngoại ngữ không đạt, 07 HV (tỉ lệ 31,8%) trả lời do thiếu kinh nghiệm làm việc, 12 HV (tỉ lệ 54,5%) trả lời do thiếu thông tin về việc làm và 01 HV (tỉ lệ 4,5%) trả lời do trình độ máy tính không đạt.
Như vậy qua 03 nhóm lý do trên, có thể nhận thấy rằng việc HV không tìm kiếm được việc làm phổ biến ở 04 vấn đề sau: Kỹ năng nghề không đáp ứng được yêu cầu công việc, trình độ ngoại ngữ không đạt, thiếu kinh nghiệm làm việc và thiếu thông tin về việc làm. Chính vì vậy, Nhà trường cần phải cải tiến chương trình đào tạo, thiết lập quan hệ nhiều với các Doanh nghiệp tuyển dung lao động nhằm trang bị thêm các kiến thức có liên quan và cung cấp nhiều thông tin về việc làm cho HV đang theo học tại trường.
3.3.2. Đặc điểm về các công việc mà HV đã xin khi tìm kiếm việc làm
Đặc điểm về các công việc mà HV đã xin khi tìm kiếm việc làm được mộ tả thể hiện qua bảng 3.3.2 và biểu đồ 3.3.2 như sau:
	Bảng 3.3.2: Đặc điểm về công việc mà HV đã xin

	STT
	Công việc HV đã xin
	Số lượng HV trả lời
	Tỉ lệ HV trả lời

	1
	CV liên quan đến nghề được đào tạo
	5
	20.0%

	2
	CV không liên quan đến nghề được đào tạo
	6
	24.0%

	3
	Cả 2 công việc trên
	14
	56.0%

	 
	Tổng
	25
	100.0%



Kết quả khảo sát cho thấy: Trong số 25 HV chưa có việc làm trả lời về các công việc đã xin khi tìm kiếm việc làm: Có 05 HV (tỉ lệ 20,0%) trả lời đã từng xin công việc có liên quan đến nghề đào tạo, 06 HV (tỉ lệ 24,0%) và 14 HV (tỉ lệ 56,0%) trả lời đã từng xin cả hai công việc trên. Như vậy phần lớn các HV trả lời đã từng xin các công việc có liên quan hay không liên quan đến nghề đào tạo, nhưng vẫn chưa tìm kiếm được việc làm. Đây là yếu tố Nhà trường cần phải quan tâm và phải tìm kiếm ra nhiều giải pháp phù hợp nhằm giúp HV dễ dàng tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.
4. Đánh giá chất lượng đào tạo
4.1.  Đánh giá về giáo viên
Đánh giá về giáo viên được mộ tả thể hiện qua bảng 3.3.2 và biểu đồ 3.3.2 như sau:
	Bảng 4.1. Đánh giá trình độ Giáo viên đáp ứng yêu cầu đào tạo của HV

	STT
	Mức đánh giá
	Số lượng HV đánh giá GV
	Tỉ lệ HV đánh giá GV
	Điểm bình quân đánh giá GV

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	24
	16.1%
	5

	2
	Đồng ý
	119
	79.9%
	4

	3
	Đồng ý phần nào
	5
	3.4%
	3

	4
	Không đồng ý
	1
	0.7%
	2

	 
	Tổng
	149
	100.0%
	4.1



Kết quả đánh giá về trình độ giáo viên cho thấy trong số 149 HV được khảo sát có 119 HV (tỉ lệ 79,9%) đánh giá ở mức đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất; đánh giá hoàn toàn đồng ý có 24 HV (tỉ lệ 16,1%), đánh giá đồng ý phần nào có 05 HV (tỉ lệ 3,4%) và thấp nhất là đánh giá không đồng ý có 01 HV (tỉ lệ 0,7%). Đồng thời qua bảng 4.1 cũng cho thấy mức điểm bình quân đánh giá về giáo viên của HV đạt 4.1 (tương ứng với mức đánh giá tốt). Qua đó cho thấy về cơ bản đội ngũ giảng viên có trình độ đáp ứng được yêu cầu đào tạo, tuy nhiên nhằm nâng cao hơn nửa chất lượng đào tạo của Nhà trường và đáp ứng tiêu chí trường Cao đẳng chất lượng cao, thì Nhà trường và các khoa chuyên môn cần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên theo yêu cầu thực tiễn và chiến lượng phát triển của Nhà trường. 
4.2. Đánh giá về giáo trình và nội dung giảng dạy cập nhật phù hợp với thực tiễn
Được mô tả thể hiên qua bảng 4.2 và biểu đồ 4.2
	Bảng 4.2. Đánh giá của HV về giáo trình và nội dung giảng dạy

	STT
	Mức đánh giá
	Số lượng HV đánh giá Giáo trình - Nội dung
	Tỉ lệ HV đánh giá Giáo trình - Nội dung
	Điểm trung bình đánh giá Giáo trình - Nội dung

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	18
	12.1%
	5

	2
	Đồng ý
	112
	75.2%
	4

	3
	Đồng ý phần nào
	15
	10.1%
	3

	4
	Không đồng ý
	4
	2.7%
	2

	 
	Tổng
	149
	100.0%
	3.97



Kết quả khảo sát qua bảng 4.2 và biểu đồ 4.2 cho thấy: có 149 HV đánh giá về giáo trình và nội dung được cập nhật. Trong đó có 112 HV (tỉ lệ 75,2%) đánh giá ở mức đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất, đánh giá mức hoàn toàn đồng ý có 18 HV (tỉ lệ 12,1%), đánh giá đồng ý phần nào có 15 HV (tỉ lệ 10,1%) và thấp nhất là đánh giá không đồng ý 04 HV (tỉ lệ 2,7%). Đồng thời cũng qua bảng 4.2 cho thấy điểm đánh giá bình quân của HV về giáo trình – nội dung giảng dạy của Nhà trường đạt 3,97 điểm (tương ứng với mức đánh giá đồng ý). Qua đó cho thấy hầu hết HV tốt nghiệp năm 2017 đồng ý về chương trình đào tạo nói chung của Nhà trường. Trong thời gian tới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động Nhà trường cần tập trung cập nhật, chỉnh sửa giáo trình và nội dung, chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu chung của xã hội và nền công nghiệp thời đại mới 4.0…
4.3.  Đánh giá về mức độ phù hợp của khóa đào tạo đối với cuộc sống nghề nghiệp
Được mô tả thể hiện quả bảng 4.3 và biểu đồ 4.3
	Đánh giá trình độ kiến thức và kỹ năng nghề đáp ứng với công việc của HV

	STT
	Mức đánh giá
	Số lượng HV đánh giá
	Tỉ lệ HV đánh giá
	Điểm đánh giá bình quân mức độ đáp ứng công việc

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	21
	14.1%
	5

	2
	Đồng ý
	113
	75.8%
	4

	3
	Đồng ý phần nào
	11
	7.4%
	3

	4
	Không đồng ý
	4
	2.7%
	2

	 
	Tổng
	149
	100.0%
	4.01



Kết quả khảo sát qua bảng 4.3 và biểu đồ 4.3 cho thấy: có 149 HV đánh giá về kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu của HV. Trong đó có 113/149 HV (tỉ lệ 75,2%) đánh giá ở mức đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất, đánh giá mức hoàn toàn đồng ý có 21/149 HV (tỉ lệ 14,1%), đánh giá đồng ý phần nào có 11/149 HV (tỉ lệ 7,4%) và thấp nhất là đánh giá không đồng ý 04/149 HV (tỉ lệ 2,7%). Đồng thời cũng qua bảng 4.3 cho thấy điểm đánh giá bình quân của HV về kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu công việc của HV đạt 4,01 điểm (tương ứng với mức đánh giá đồng ý). Qua đó cho thấy hầu hết HVTN năm 2017 đồng ý, hài lòng về kỹ năng tay nghề đã được Nhà trường đào tạo. Tuy nhiên, trong thời gian tới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động, Nhà trường cần tập trung nâng cấp, đầu tư nhiều hơn nữa trang thiết bị giảng dạy và thực tập cho HV; tiến hành tổ chức hội thảo thường xuyên với các doanh nghiệp, đưa đội ngũ Giảng viên đi tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp…nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, tay nghề của đội ngũ giảng viên và nâng cao vị thế và chất lượng đào tạo của Nhà trường.
4.4. Lĩnh vực cần cải tiến
Được mổ tả qua 03 bảng 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3 và 03 biểu đồ 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3
	Bảng 4.4.1: Lĩnh vực ưu tiên 1 Nhà trường cần cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo theo đề nghị của HV

	STT
	Lĩnh vực Nhà trường cần cải tiến
	Số lượng HVTN đề nghị
	Tỉ lệ HVTN đề nghị

	1
	Cơ sở vật chất (phòng học, thư viện .v.v.)
	2
	1.4%

	2
	Tài liệu,chương trình (sách v.v.)
	79
	53.4%

	3
	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 
	16
	10.8%

	4
	Trang thiết bị (máy móc, công cụ, v.v.) 
	51
	34.5%

	 
	Tổng
	148
	100.0%

	
	
	
	



	Bảng 4.4.2: Lĩnh vực ưu tiên 2 Nhà trường cần cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo theo đề nghị của HV

	STT
	Lĩnh vực Nhà trường cần cải tiến
	Số lượng HV đề nghị
	Tỉ lệ HV đề nghị

	1
	Tài liệu,chương trình (sách, v.v.)
	1
	0.7%

	2
	Kỹ năng thực hành của giáo viên
	4
	2.9%

	3
	Phương pháp giảng dạy của giáo viên
	7
	5.1%

	4
	Cơ sở vật chất (phòng học, thư việnv.v.)
	27
	19.9%

	5
	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 
	39
	28.7%

	6
	Trang thiết bị (máy móc, công cụ, v.v.) 
	58
	42.6%

	 
	Tổng 
	136
	100.0%




	Bảng 4.4.3: Lĩnh vực ưu tiên 3 Nhà trường cần cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo theo đề nghị của HV

	STT
	Lĩnh vực Nhà trường cần cải tiến
	Số lượng HV đề nghị
	Tỉ lệ HV đề nghị

	1
	Cơ sở vật chất (phòng học, thư viện v.v.)
	6
	5.6%

	2
	Kỹ năng thực hành của giáo viên
	22
	20.4%

	3
	Phương pháp giảng dạy của giáo viên
	23
	21.3%

	4
	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 
	57
	52.8%

	 
	Tổng
	108
	100.0%



Ở mục khảo sát này, mỗi HV được phép tốt đa có 03 đề nghị về 03 lĩnh vực khác nhau để nâng cao, cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường. Kết quả khảo sát trong bảng 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3 và biểu đồ 4.4.; 4.4.2; 4.4.31 cho thấy 03 lĩnh vực mà HV đề nghị cải tiến nhiều nhất là: Lĩnh vực thứ nhất thực tập/thực hành tại doanh nghiệp; lĩnh vực thứ hai trang thiết bị (máy móc, công cụ…); lĩnh vực thứ 03 tài liệu, chương trình (sách…). Các lĩnh vực này phụ thuộc nhiều yếu tố và nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước… Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại ngoài việc cần tranh thủ khai thác nguồn đầu tư từ chính phủ và các tổ chức quốc tế Nhà trường cần mở rộng hơn nữa về vấn đề hợp tác với doanh nghiệp trong việc tổ chức cho HV đi thực tập. Như vậy vừa có thể tận dụng được trang thiết bị vừa có môi trường để HV tiếp xúc với quá trình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.
4.5. Đánh giá chất lượng đào tạo theo giới tính HV
Được thể hiện qua bảng 4.5a; 4.5b và biểu đồ 4.5.1; 4.5.2
	Bảng 4.5a: Đánh giá về chất lượng đào tạo theo giới tính của HV

	STT
	Mức đánh giá
	Số lượng HV Nam
	Tỉ lệ HV Nam
	Điểm đánh giá bình quân của HV Nam
	Số lượng HV Nữ
	Tỉ lệ HV Nữ
	Điểm đánh giá bình quân của HV Nữ
	Tổng Số lượng HV
	 Tổng tỉ lệ HV
	 Điểm đánh giá bình quân của HV

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	21
	100.0%
	5
	 
	0.0%
	 
	21
	100.0%
	5

	2
	Đồng ý
	109
	91.6%
	4
	10
	8.4%
	4
	119
	100.0%
	4

	3
	Đồng ý phần nào
	6
	75.0%
	3
	2
	25.0%
	3
	8
	100.0%
	3

	4
	Không đồng ý
	1
	100.0%
	2
	 
	0.0%
	 
	1
	100.0%
	2

	 
	Tổng
	137
	91.9%
	4.1
	12
	8.1%
	3.8
	149
	100.0%
	4.1



	Bảng 4.5b: Đánh giá về chất lượng đào tạo theo giới tính của HV

	 STT
	Mức đánh giá
	Số lượng HV Nam
	Tỉ lệ HV Nam
	Điểm đánh giá bình quân của HV
	Số lượng HV Nữ
	Tỉ lệ HV Nữ
	Điểm đánh giá bình quân của HV Nữ
	Tổng số HV
	Tỉ lệ tổng số HV
	Điểm đánh giá bình quân của HV

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	21
	15.3%
	5
	 
	0.0%
	 
	21
	14.1%
	5

	2
	Đồng ý
	109
	79.6%
	4
	10
	83.3%
	4
	119
	79.9%
	4

	3
	Đồng ý phần nào
	6
	4.4%
	3
	2
	16.7%
	3
	8
	5.4%
	3

	4
	Không đồng ý
	1
	0.7%
	2
	 
	0.0%
	 
	1
	0.7%
	2

	 
	Tổng
	137
	100.0%
	4.1
	12
	100.0%
	3.8
	149
	100.0%
	4.1





Kết quả khảo sát bảng 4.5a; 4.5b cho thấy có tổng cộng 149 HV đánh giá chất lượng đào tạo theo giới tính. Trong đó, HV nam 137/149 (tỉ lệ 91,9%), HV nữ 12/149 (tỉ lệ 8,1%). Điểm bình quân đánh giá chất lượng đào tạo theo giới tính theo bảng 4.5a của HV 4,1 (tương ứng với mức đánh giá đồng ý).
- Đối với 137 HV Nam: Theo bảng 4.5b và biểu đồ 4.5.1 cho thấy: có 109/137 (tỉ lệ 79,6%) HV đánh giá đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất; 21/137 HV (tỉ lệ 15,3%) đánh giá hoàn toàn đồng ý; 06/137 (tỉ lệ 5,4%) HV đánh giá đồng ý phần nào và duy nhất 01/137 HV (tỉ lệ 0,7%) đánh giá không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Đối với 12 HV Nữ: Theo bảng 4.5b và biểu đồ 4.5.2 cho thấy: có 10/12 HV (tỉ lệ 83,3%) đánh giá đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất;  ; 02/12 HV (tỉ lệ 16,7%) đánh giá đồng ý phần nào, không có HV nào đánh giá ở 02 mức hoàn toàn đồng ý và không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Đối với tổng số 149 HV: Theo bảng 4.5b và biểu đồ 4.5.3 cho thấy: có 119/149 HV (tỉ lệ 79,9%) đánh giá đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất;  21/149 HV (tỉ lệ 14,1%) đánh giá hoàn toàn đồng ý, 08/149 HV (tỉ lệ 5,4%) đánh giá đồng ý phần nào và duy nhất có 01/149 HV (tỉ lệ 0,7%) đánh giá không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường. 
4.6. Đánh giá chất lượng đào tạo theo xếp loại tốt nghiệp của HV
Được mô tả thể hiện qua bảng 4.6a, 4.6b và biểu đồ 4.6.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.4, cụ thể như sau:
	Bảng 4.6a. Đánh giá về chất lượng đào tạo theo xếp loại tốt nghiệp

	STT
	Mức đánh giá
	Số HV loại khá
	Điểm bình quân đánh giá của HV loại khá
	Tỉ lệ đánh giá của HV loại khá
	Số HV loại TB khá
	Điểm bình quân đánh giá của HV loại TB khá
	Tỉ lệ đánh giá của HV loại TB khá
	Số HV loại TB
	Điểm bình quân đánh giá của HV loại TB
	Tỉ lệ đánh giá của HV loại trung bình(TB)
	Tổng số HV
	Điểm bình quân đánh giá của tổng số HV
	Tỉ lệ đánh giá của tổng số HV

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	1
	5
	4.8%
	5
	5
	23.8%
	15
	5
	71.4%
	21
	5
	100.0%

	2
	Đồng ý
	13
	4
	10.9%
	11
	4
	9.2%
	95
	4
	79.8%
	119
	4
	100.0%

	3
	Đồng ý phần nào
	3
	3
	37.5%
	 
	 
	0.0%
	5
	3
	62.5%
	8
	3
	100.0%

	4
	Không đồng ý
	1
	2
	100.0%
	 
	 
	0.0%
	 
	 
	0.0%
	1
	2
	100.0%

	 
	Tổng
	18
	3.8
	12.1%
	16
	4.3
	10.7%
	115
	4.1
	77.2%
	149
	4.1
	100.0%

	Bảng 4.6b:Đánh giá về chất lượng đào tạo theo xếp loại tốt nghiệp

	STT
	Mức đánh giá
	Số HV loại khá
	Điểm bình quân đánh giá của HV loại khá
	Tỉ lệ đánh giá của HV loại khá
	Số HV loại TB khá
	Điểm bình quân đánh giá của HV loại TB khá
	Tỉ lệ đánh giá của HV loại TB khá
	Số HV loại TB
	Điểm bình quân đánh giá của HV loại Trung bình (TB)
	Tỉ lệ đánh giá của HV loại trung bình
	Tổng số HV
	Điểm bình quân đánh giá của tổng số HV
	Tỉ lệ đánh giá của tổng số HV

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	1
	5
	5.6%
	5
	5
	31.3%
	15
	5
	13.0%
	21
	5
	14.1%

	2
	Đồng ý
	13
	4
	72.2%
	11
	4
	68.8%
	95
	4
	82.6%
	119
	4
	79.9%

	3
	Đồng ý phần nào
	3
	3
	16.7%
	 
	 
	0.0%
	5
	3
	4.3%
	8
	3
	5.4%

	4
	Không đồng ý
	1
	2
	5.6%
	 
	 
	0.0%
	 
	 
	0.0%
	1
	2
	0.7%

	Tổng
	18
	3.8
	100.0%
	16
	4.3
	100.0%
	115
	4.1
	100.0%
	149
	4.1
	100.0%






Kết quả khảo sát bảng 4.6a; 4.6b cho thấy có tổng cộng 149 HV đánh giá chất lượng đào tạo theo xếp loại tốt nghiệp. Trong đó, xếp loại khá 18/149 HV (tỉ lệ 12,1%), xếp loại trung bình khá 16/149 HV (tỉ lệ 10,7%), xếp loại trung bình 115/149 HV (tỉ lệ 77,2%). Điểm bình quân đánh giá chất lượng đào tạo theo xếp loại tốt nghiệp của HV 4,1 (tương ứng với mức đánh giá đồng ý).
- Đánh giá của HV xếp loại khá: Theo bảng 4.6b và biểu đồ 4.6.1 cho thấy: có 13/18 HV (tỉ lệ 72,2%) đánh giá đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất; 01/18 HV (tỉ lệ 5,6%) đánh giá hoàn toàn đồng ý; 3/18 HV (tỉ lệ 16,7%) đánh giá đồng ý phần nào và 01/18 HV (tỉ lệ 5,6%) đánh giá không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Đánh giá của HV xếp loại trung bình khá: Theo bảng 4.6b và biểu đồ 4.6.2 cho thấy: có 11/16 HV (tỉ lệ 68,8%) đánh giá đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất; 05/16 HV (tỉ lệ 31,2%) đánh giá hoàn toàn đồng ý; không có HV nào đánh giá ở mức đồng ý phần nào và không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Đánh giá của HV xếp loại trung bình: Theo bảng 4.6b và biểu đồ 4.6.3 cho thấy: có 95/115 HV (tỉ lệ 82,6%) đánh giá đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất; 15/115 HV (tỉ lệ 13,0%) đánh giá hoàn toàn đồng ý; 05/115 HV (tỉ lệ 4,3%) đánh giá đồng ý phần nào và không có HV đánh giá không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Đánh giá của tổng số 149 HV: theo bảng 4.6b và biểu đồ 4.6.4 cho thấy: có 21/149 HV (tỉ lệ 14,1%) đánh giá ở mức hoàn toàn đồng ý, 119/149 HV (tỉ lệ 79,9%) đánh giá ở mức đồng ý, 08/149 HV (tỉ lệ 5,4%) đánh giá ở mức đồng ý phần nào và chỉ duy nhất 01/149 HV (tỉ lệ 0,7%) đánh giá ở mức không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
4.7. Đánh giá chất lượng đào tạo theo cấp trình độ đào tạo của HV
 Được mô tả thể hiện qua bảng 4.7a, 4.7b và biểu đồ 4.7.1; 4.7.2; 4.7.3, cụ thể như sau:
	Bảng 4.7a: Đánh giá về chất lượng đào tạo của HV theo cấp trình độ đào tạo

	STT
	Mức đánh giá
	Đánh giá của HV Cao đẳng
	Điểm bình quân đánh giá của HV Cao đẳng
	Tỉ lệ đánh giá của HV Cao đẳng
	Đánh giá của HV Trung cấp
	Điểm bình quân đánh giá của HV Trung cấp
	Tỉ lệ đánh giá của HV Trung cấp
	Đánh giá của HV tốt nghiệp
	Điểm bình quân đánh giá của HV tốt nghiệp
	Tỉ lệ đánh giá của HV tốt nghiệp

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	15
	5
	12.2%
	6
	5
	23.1%
	21
	5
	14.1%

	2
	Đồng ý
	99
	4
	80.5%
	20
	4
	76.9%
	119
	4
	79.9%

	3
	Đồng ý phần nào
	8
	3
	6.5%
	 
	 
	0.0%
	8
	3
	5.4%

	4
	Không đồng ý
	1
	2
	0.8%
	 
	 
	0.0%
	1
	2
	0.7%

	Tổng
	123
	4.04
	100.0%
	26
	4.23
	100.0%
	149
	4.07
	100.0%



	Bảng 4.7b: Đánh giá về chất lượng đào tạo của HV theo cấp trình độ đào tạo

	STT
	Mức đánh giá
	Đánh giá của HV Cao đẳng
	Điểm bình quân đánh giá của HV Cao đẳng
	Tỉ lệ đánh giá của HV Cao đẳng
	Đánh giá của HV Trung cấp
	Điểm bình quân đánh giá của HV Trung cấp
	Tỉ lệ đánh giá của HV Trung cấp
	Đánh giá của HV tốt nghiệp
	Điểm bình quân đánh giá của HV tốt nghiệp
	Tỉ lệ đánh giá của HV tốt nghiệp

	1
	Hoàn toàn đồng ý
	15
	5
	71.4%
	6
	5
	28.6%
	21
	5
	100.0%

	2
	Đồng ý
	99
	4
	83.2%
	20
	4
	16.8%
	119
	4
	100.0%

	3
	Đồng ý phần nào
	8
	3
	100.0%
	 
	 
	0.0%
	8
	3
	100.0%

	4
	Không đồng ý
	1
	2
	100.0%
	 
	 
	0.0%
	1
	2
	100.0%

	Tổng
	123
	4.0
	82.6%
	26
	4.2
	17.4%
	149
	4.1
	100.0%



]



Kết quả khảo sát bảng 4.7a; 4.7b cho thấy có tổng cộng 149 HV đánh giá chất lượng đào tạo theo cấp trình độ đào tạo. Trong đó, cấp trình độ Cao đẳng 123/149 HV (tỉ lệ 82,6%), cấp trình độ Trung cấp 26/149 HV (tỉ lệ 17,4). Đồng thời kết quả bảng 4.7b. cho biết  điểm bình quân đánh giá chất lượng đào tạo theo cấp trình độ của HV 4,1 (tương ứng với mức đánh giá đồng ý).
- Đánh giá của HV cấp trình độ Cao đẳng: Theo bảng 4.7a và biểu đồ 4.7.1 cho thấy: có 99/123 HV (tỉ lệ 80,5%) đánh giá đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất; 15/123 HV (tỉ lệ 12,2%) đánh giá hoàn toàn đồng ý; 08/123 HV (tỉ lệ 6,5%) đánh giá đồng ý phần nào và 01/123 HV (tỉ lệ 0,8%) đánh giá không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Đánh giá của HV xếp Cấp trình độ Trung cấp: Theo bảng 4.7a và biểu đồ 4.7.2 cho thấy: có 20/26 HV (tỉ lệ 76,9%) đánh giá đồng ý đạt tỉ lệ cao nhất; 06/26 HV (tỉ lệ 23,1%) đánh giá hoàn toàn đồng ý; không có HV nào đánh giá ở mức đồng ý phần nào và không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Đánh giá của tổng số 149 HV: theo bảng 4.7a và biểu đồ 4.6.3 cho thấy: có 21/149 HV (tỉ lệ 14,1%) đánh giá ở mức hoàn toàn đồng ý, 119/149 HV (tỉ lệ 79,9%) đánh giá ở mức đồng ý, 08/149 HV (tỉ lệ 5,4%) đánh giá ở mức đồng ý phần nào và chỉ duy nhất 01/149 HV (tỉ lệ 0,7%) đánh giá ở mức không đồng ý với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
4.8. Đánh giá chất lượng đào tạo theo Ngành/nghề đào tạo của HV
Được mô tả thể hiện qua bảng 4.8a, 4.8b, 4.8c và biểu đồ 4.8.1; 4.8.2; 4.8.3; 4.8.4, cụ thể như sau:
	Bảng 4.8a: Điểm bình quân đánh giá chất lượng đào tạo của HV theo Ngành/Nghề đào tạo

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Tổng số HV đánh giá
	Điểm bình quân đánh giá của tổng số HV

	
	
	Số HV đánh giá
	Điểm bình quân đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	Điểm bình quân đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	Điểm bình quân đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	Điểm bình quân đánh giá của HV
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện- - Điện tử
	9
	5
	24
	4
	 2
	3 
	 
	 
	25
	4.2

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	5
	5
	35
	4
	1
	3
	 
	 
	41
	4.1

	3
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	7
	5
	40
	4
	2
	3
	1
	2
	50
	4.1

	4
	Công nghệ thông tin
	 
	 
	8
	4
	1
	3
	 
	 
	9
	3.9

	5
	Các ngành khác
	 
	 
	12
	4
	2
	3
	 
	 
	14
	3.8

	 
	Tổng
	21
	5
	119
	4
	8
	3
	1
	2
	149
	4.1

	Bảng 4.8b: Số lượng và tỉ lệ đánh giá chất lượng đào tạo của HV theo Ngành/Nghề đào tạo

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Tổng số HV đánh giá
	tỉ lệ đánh giá của tổng số HV

	
	
	Số HV đánh giá
	Tỉ lệ đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	Tỉ lệ đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	Tỉ lệ đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	Tỉ lệ đánh giá của HV
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	9
	42.9%
	24
	20.2%
	 2
	25.0%
	 
	0.0%
	35
	23.5%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	5
	23.8%
	35
	29.4%
	1
	12.5%
	 
	0.0%
	41
	27.5%

	3
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	7
	33.3%
	40
	33.6%
	2
	25.0%
	1
	100.0%
	50
	33.6%

	4
	Công nghệ thông tin
	 
	0.0%
	8
	6.7%
	1
	12.5%
	 
	0.0%
	9
	6.0%

	5
	Các ngành khác
	 
	0.0%
	12
	10.1%
	2
	25.0%
	 
	0.0%
	14
	9.4%

	 
	Tổng
	21
	100.0%
	119
	100.0%
	8
	100.0%
	1
	100.0%
	149
	100.0%



	Bảng 4.8c: Số lượng và tỉ lệ đánh giá chất lượng đào tạo của HV theo Ngành/Nghề đào tạo

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Tổng số HV đánh giá
	tỉ lệ đánh giá của tổng số HV

	
	
	Số HV đánh giá
	tỉ lệ đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	tỉ lệ đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	tỉ lệ đánh giá của HV
	Số HV đánh giá
	tỉ lệ đánh giá của HV
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	9
	25.7%
	24
	68.6%
	 2
	5.7%
	 
	0.0%
	35
	100.0%

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	5
	12.2%
	35
	85.4%
	1
	2.4%
	 
	0.0%
	41
	100.0%

	3
	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
	7
	14.0%
	40
	80.0%
	2
	4.0%
	1
	2.0%
	50
	100.0%

	4
	Công nghệ thông tin
	 
	0.0%
	8
	88.9%
	1
	11.1%
	 
	0.0%
	9
	100.0%

	5
	Các ngành khác
	 
	0.0%
	12
	75.0%
	4
	25.0%
	 
	0.0%
	10
	100.0%

	 
	Tổng
	21
	14.1%
	119
	79.9%
	8
	5.4%
	1
	0.7%
	149
	100.0%








Kết quả khảo sát bảng 4.8b; 4.8.4 cho thấy có tổng cộng 149 HV đánh giá chất lượng đào tạo theo Ngành/nghề đào tạo. Trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí có 41/149 HV (tỉ lệ 27,5%) đánh giá, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có 35/149 HV (tỉ lệ 23,5%) đánh giá, , ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô có 50/149 HV (tỉ lệ 33,6%) đánh giá, ngành Công nghệ thông tin có 09/149 HV (tỉ lệ 6,0%) đánh giá, các ngành khác có 14/149 HV (tỉ lệ 9,4%) đánh giá. Kết quả bảng 4.8a cho biết điểm bình quân đánh giá chất lượng đào tạo theo Ngành/nghề đào tạo của HV 4,1 (tương ứng với mức đánh giá đồng ý).
Theo bảng 4.8.c tổng số HV các ngành nghề tham gia đánh giá là 149 HV. Số lượng và tỉ lệ đánh giá cụ thể của từng ngành như sau:
- Đánh giá hoàn toàn đồng ý của HV với chất lượng đào tạo của Nhà trường: Theo bảng 4.8c và biểu đồ 4.8.1 có tổng cộng 21/149 HV (tỉ lệ 14,1%). Trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí có 05/21 HV (tỉ lệ 23,8%), ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có 09/21 HV (tỉ lệ 42,9), ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô có 7/21 HV (tỉ lệ 33,3%). Ngành Công nghệ thông tin và các ngành khác không có HV đánh giá.
- Đánh giá đồng ý của HV với chất lượng đào tạo của Nhà trường: Theo bảng 4.8c và biểu đồ 4.8.2 có tổng cộng 119/149 HV (tỉ lệ 79,9%). Trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí có 35/119 HV (tỉ lệ 29,4%), ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có 24/119 HV (tỉ lệ 20,2%), ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô có 40/119 HV (tỉ lệ 33,6%), ngành Công nghệ thông tin mỗi ngành có 08/119 HV (tỉ lệ 6,7%) và các ngành khác có 10/119 (tỉ lệ 10,1%) HV đánh giá.
- Đánh giá đồng ý phần nào của HV với chất lượng đào tạo của Nhà trường: Theo bảng 4.8c và biểu đồ 4.8.3 có tổng cộng 08/149 HV (tỉ lệ 5,4%). Trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và ngành Công nghệ thông tin mỗi ngành có 01/08 HV (tỉ lệ 12,5%); ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Công nghệ kỹ thuật Ô tô và ngành các ngành khác mỗi ngành có 02/08 HV (tỉ lệ 25%) HV đánh giá.
- Đánh giá không đồng ý của HV với chất lượng đào tạo của Nhà trường: Theo bảng 4.8c chỉ duy nhất ngành Công nghệ Ô tô với 01/149 HV (tỉ lệ 0,7%) đánh giá.
Tóm lại, qua công tác khảo sát triển khai lấy ý kiến về đánh giá chất lượng đào tạo theo của HVTN: kết quả khảo sát cho thấy có 140/149 HV (tỉ lệ 94%) đánh giá từ mức đồng ý trở lên với chất lượng đào tạo của Nhà trường. Đây chính là cơ sở để Nhà trường tiếp tục phát huy những thế mạnh nhằm phục vụ tốt hơn cho người học và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.




























PHẦN 3
CÁC PHÁT HIỆN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Các phát hiện chính từ kết quả khảo sát
Khảo sát lần vết được tiến hành sau khi HVTN theo chương trình được tiến hành sau 06 tháng, do đó cũng tồn tại một số khó khăn:
+ Số lượng HVTN được khảo sát không nhiều, kết quả khảo sát lần vết chỉ mang tính tương đối, chưa đảm bảo được tính khách quan và độ tin cậy.
+ Khó thu thập thông tin của HVTN. Lý do hầu hết HVTN đã đi làm nên cán bộ thực hiện khảo sát rất khó liên hệ được HVTN.
+ Việc tiến hành khảo sát qua điện thoại gây tốn kém về chi phí, thời gian và nhân sự nhưng kết quả khảo sát đôi khi không đảm bảo đầy đủ thông tin và độ tin cậy.
+ Nhiều HVTN thay đổi thông tin cá nhân nên khó khăn trong việc liên lạc.
2. Khuyến nghị
2.1. Khuyến nghị về cải thiện hiệu quả, chất lượng quá trình khảo sát lần vết
- Đối với khảo sát cơ bản: Nhà trường cho tiến hành triển khai khảo sát trước khi HVTN khoảng 03 tháng, như vậy kết quả khảo sát sẽ đảm bảo đầy đủ thông tin hơn và liên hệ với HVTN cho khảo sát lần vết sau này. 
- Đối với khảo sát lần vết: Đợt khảo sát năm 2018, hình thức khảo sát lần vết chỉ tiến hành trao đổi với HVTN qua điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp. Để thuận lợi hơn cho khảo sát lần vết những năm kế tiếp Nhà trường cần triển khai thêm các hình thức khảo sát như: thông qua mạng google form và tiến hành tổ chức khảo sát lần vết vào thời điểm phát bằng tốt nghiệp cho HV. Ngoài ra cần bồi dưỡng thêm kỹ năng phỏng vấn cho những cán bộ thực hiện và cán bộ phụ trách phát bằng tốt nghiệp để triển khai khảo sát lần vết đối với HVTN. 
2.2. Khuyến nghị về nâng cao chất lượng đào tạo
- Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn HV đánh giá ở mức đồng ý và hoàn toàn đồng ý về trình độ giáo viên, giáo trình, chương trình, nội dung đào tạo. Tuy nhiên mức độ đánh giá tập trung chủ yếu ở mức đồng ý; tỉ lệ đánh giá ở mức hoàn toàn đồng ý không nhiều. Do đó để cải thiện chất lượng đào tạo nhà trường cần phải tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, tổ chức cho giảng viên đi thực tập, thăm quan học hỏi kinh nghiệm tại các doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của người học.
- Kết quả khảo sát cũng cho thấy điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường cũng còn hạn chế, thời gian tổ chức cho HV đi thực tập tại doanh nghiệp ngắn. Do vậy ngoài việc tranh thủ sự đầu tư của chính phủ và các tổ chức Quốc tế, Nhà trường cần điều chỉnh kế hoạch, phối hợp tốt hơn với doanh nghiệp trong việc bố trí cho HV thực tập nhằm tận dụng, khai thác trang thiết bị sẵn có của doanh nghiệp trong đào tạo, đồng thời nâng cao trình độ tay nghề của giảng viên và người học.
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp. Trên cơ sở kết quả phân tích của báo cáo, Nhà trường sẽ tiếp tục điều chỉnh các nội dung còn hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, của doanh nghiệp và thị trường lao động.
	
	ĐẠI DIỆN NHÓM TÁC GIẢ

	
	


Phan Đức Long




Biểu đồ 1.1.a: Số lượng HVTN phân theo Giới tính - Nhóm tuổi
Số lượng HV Nam	Dưới 25 tuổi	Từ 25 đến 30 tuổi	Trên 30 tuổi	Tổng 	134	2	1	137	Số lượng HV Nữ	Dưới 25 tuổi	Từ 25 đến 30 tuổi	Trên 30 tuổi	Tổng 	12	12	Tổng HV	Dưới 25 tuổi	Từ 25 đến 30 tuổi	Trên 30 tuổi	Tổng 	146	2	1	149	

Biểu đồ 1.1.b: Tỉ lệ HVTN phân theo Giới tính - Nhóm tuổi
Tỉ lệ HV Nam	Dưới 25 tuổi	Từ 25 đến 30 tuổi	Trên 30 tuổi	Tổng 	0.9178082191780822	1	1	0.91946308724832215	Tỉ lệ HV Nữ	Dưới 25 tuổi	Từ 25 đến 30 tuổi	Trên 30 tuổi	Tổng 	8.2191780821917804E-2	0	0	8.0536912751677847E-2	Tỉ lệ Tổng HV	Dưới 25 tuổi	Từ 25 đến 30 tuổi	Trên 30 tuổi	Tổng 	1	1	1	1	

Biểu đồ 1.2.a. Số lượng HVTN phân theo Cấp trình độ - Ngành/Nghề đào tạo
Số lượng HVTN Cao đẳng	Các ngành khác	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Tổng	8	31	28	47	9	123	Số lượng HVTN Trung cấp	Các ngành khác	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Tổng	6	10	7	3	26	Tổng HVTN	
Các ngành khác	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Tổng	14	41	35	50	9	149	
Biểu đồ 1.2.b. Tỉ lệ HVTN phân theo Cấp trình độ - Nghề đào tạo
Tỉ lệ HVTN Cao đẳng	Các ngành khác	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Tổng	0.5714285714285714	0.75609756097560976	0.8	0.94	1	0.82550335570469802	Tỉ lệ HVTN Trung cấp	Các ngành khác	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Tổng	0.42857142857142855	0.24390243902439024	0.2	0.06	0	0.17449664429530201	Tổng tỉ lệ HVTN	Các ngành khác	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Tổng	1	1	1	1	1	1	
Biểu đồ 1.3: Qui mô-Đặc điểm HV phân theo Xếp loại tốt nghiệp
Số lượng HVTN	
3.Khá	4.Trung bình khá	5.Trung bình	18	16	115	
Biểu đồ 2.1: Số lượng, cơ cấu việc làm của HVTN phân theo 04 nhóm
Số lượng HVTN	
Khác	Đang đi học (trọn giờ)	Đang tìm việc (Không có việc làm)	Đi làm	4	11	21	113	Tỉ lệ HVTN	Khác	Đang đi học (trọn giờ)	Đang tìm việc (Không có việc làm)	Đi làm	2.6845637583892617E-2	7.3825503355704702E-2	0.14093959731543623	0.75838926174496646	
Biểu đồ 2.2.1 Tỉ lệ HVTN có việc làm theo Giới tính
Số lượng HV có việc làm	
Nam	Nữ	Tổng	104	9	113	Tỉ lệ HV có việc làm	Nam	Nữ	Tổng	0.84552845528455289	0.81818181818181823	0.84328358208955223	
Biểu đồ 2.2.2. Tỉ lệ HVTN có việc làm phân theo xếp loại tốt nghiệp
Số lượng HV có việc làm	
3.Khá	4.Trung bình khá	5.Trung bình	Tổng	18	12	83	113	Tỉ lệ HVcó việc làm	3.Khá	4.Trung bình khá	5.Trung bình	Tổng	1	0.8	0.82178217821782173	0.84328358208955223	
Biểu đồ 2.2.3. Tỉ lệ học viên có việc làm theo cấp trình độ đào tạo
Số lượng HV có việc làm	
Cao đẳng	Trung cấp	Tổng	95	18	113	Tỉ lệ HV có việc làm	Cao đẳng	Trung cấp	Tổng	0.84070796460176989	0.8571428571428571	0.84328358208955223	
Biểu đồ 2.2.4: Tỉ lệ học viên có việc làm theo Ngành/Nghề đào tạo
Số lượng HV có việc làm	
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	29	32	38	5	3	113	Tỉ lệ HV có việc làm	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.90625	0.84210526315789469	0.84444444444444444	0.7142857142857143	0.75	0.84328358208955223	
Biểu đồ 3.1.1.3: Số lượng và tỉ lệ HV các Ngành/nghề đào tạo có việc làm trước khi tốt nghiệp
Số lượng HV	
Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	8	2	5	1	16	Tỉ lệ trước khi tốt nghiệp	Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.5	0.125	0.3125	6.2E-2	0	1	
Biểu đồ 3.1.1.4: Số lượng và tỉ lệ HV các Ngành/nghề đào tạo có việc làm dưới 01 tháng sau khi tốt nghiệp
Số lượng HV	
Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	9	16	13	1	4	43	Tỉ lệ dưới 01 tháng	Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.20899999999999999	0.373	0.30199999999999999	2.3E-2	9.2999999999999999E-2	1	
Biểu đồ 3.1.1.5: Số lượng và tỉ lệ HV các Ngành/nghề đào tạo có việc làm dưới 01 tháng sau khi tốt nghiệp
Số lượng HV	
Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	6	4	4	0	2	16	Tỉ lệ từ 01 - 03 tháng	Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.375	0.25	0.25	0	0.125	1	
Biểu đồ 3.1.1.6: Số lượng và tỉ lệ HV các Ngành/nghề đào tạo có việc làm sau 03 tháng tốt nghiệp
Số lượng HV	
Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	6	10	16	3	3	38	Tỉ lệ sau 03 tháng tốt nghiệp	Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.158	0.26315789473684209	0.42105263157894735	7.8947368421052627E-2	7.8947368421052627E-2	1	
Biểu đồ 3.1.2: Đặc điểm cách thức tìm việc của HV
Số lượng HV	
Khác, ghi cụ thể	Qua quảng cáo trên báo/đài/TV	Do trường giới thiệu	Qua quảng cáo trên Internet 	Quan hệ cá nhân	3	6	23	26	55	Tỉ lệ học viên	Khác, ghi cụ thể	Qua quảng cáo trên báo/đài/TV	Do trường giới thiệu	Qua quảng cáo trên Internet 	Quan hệ cá nhân	2.6548672566371681E-2	5.3097345132743362E-2	0.20353982300884957	0.23008849557522124	0.48672566371681414	
Biểu đồ 3.1.3. Đặc điểm lĩnh vực làm việc của HVTN
Số lượng HV	
Giao thông vận tải	Khách sạn, Nhà hàng và Lữ hành	Công nghiệp chế biến	Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin	Khác, ghi cụ thể	Xây dựng	Sản xuất, phân phối điện, ga, nước	Thương mại 	&	 Dịch vụ (Bán buôn, bán lẻ)	2	2	2	4	5	23	26	49	Tỉ lệ HV	Giao thông vận tải	Khách sạn, Nhà hàng và Lữ hành	Công nghiệp chế biến	Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin	Khác, ghi cụ thể	Xây dựng	Sản xuất, phân phối điện, ga, nước	Thương mại 	&	 Dịch vụ (Bán buôn, bán lẻ)	1.7699115044247787E-2	1.7699115044247787E-2	1.7699115044247787E-2	3.5398230088495575E-2	4.4247787610619468E-2	0.20353982300884957	0.23008849557522124	0.4336283185840708	
Biểu đồ 3.1.4: Đặc điểm vị trí công tác của HV đang có việc làm






Số lượng HV	
Nhân viên chính thức	Nhân viên trong thời gian thử việc (thợ học việc)	Vị trí khác	Cán bộ quản lý (chuyên trách)	Kỹ thuật viên kiêm tổ trưởng 	79	29	3	1	1	Tỉ lệ HV	
Nhân viên chính thức	Nhân viên trong thời gian thử việc (thợ học việc)	Vị trí khác	Cán bộ quản lý (chuyên trách)	Kỹ thuật viên kiêm tổ trưởng 	0.69911504424778759	0.25663716814159293	2.6548672566371681E-2	8.8495575221238937E-3	8.8495575221238937E-3	
Biểu đồ 3.1.5: Đặc điểm Qui mô Doanh nghiệp
Số người làm việc	
2. Từ 2-10người	3. Từ 10-200 người	4. Từ 200-300 người	5. Trên 300 người	32	61	4	16	Tỉ lệ	2. Từ 2-10người	3. Từ 10-200 người	4. Từ 200-300 người	5. Trên 300 người	0.2831858407079646	0.53982300884955747	3.5398230088495575E-2	0.1415929203539823	
Biểu đồ 3.1.6: Đặc điểm số giờ làm việc trong tuần của HV có việc làm









Số lượng HV	
20	28	36	42	42.5	44	48	50	56	1	1	1	2	1	3	100	3	1	Số giờ làm việc bình quân trong 1  tuần	
20	28	36	42	42.5	44	48	50	56	20	28	36	42	42.5	44	48	50	56	Tỉ lệ HV	
20	28	36	42	42.5	44	48	50	56	8.8495575221238937E-3	8.8495575221238937E-3	8.8495575221238937E-3	1.7699115044247787E-2	8.8495575221238937E-3	2.6548672566371681E-2	0.88495575221238942	2.6548672566371681E-2	8.8495575221238937E-3	
Biểu đồ 3.1.7: Mức lương của HV đang có việc làm






Số lượng HV	
1.Dưới 2 triệu	2. Từ 2-4 triệu	3.Từ 4-6 triệu	4. Từ 6-8 triệu	5. Trên 8 triệu	1	9	51	42	10	Tỉ lệ HV	
1.Dưới 2 triệu	2. Từ 2-4 triệu	3.Từ 4-6 triệu	4. Từ 6-8 triệu	5. Trên 8 triệu	8.8495575221238937E-3	7.9646017699115043E-2	0.45132743362831856	0.37168141592920356	8.8495575221238937E-2	
Biểu đồ 3.1.8.1: Đánh giá về mức độ đáp ứng về lý thuyết của HV đang có việc làm









Số lượng HV	
1.Rất tốt	2.Tốt	3.Trung bình	5.Rất kém	14	75	22	2	Điểm bình quân đánh giá của học viên	
1.Rất tốt	2.Tốt	3.Trung bình	5.Rất kém	5	4	3	1	Tỉ lệ HV	
1.Rất tốt	2.Tốt	3.Trung bình	5.Rất kém	0.12389380530973451	0.66371681415929207	0.19469026548672566	1.7699115044247787E-2	
Biểu đồ: Đánh giá về mức độ đáp ứng về kỹ năng nghề của HV đang có việc làm









Số lượng HV	
1.Rất tốt	2.Tốt	3.Trung bình	4.Kém	11	77	23	2	Điểm bình quân đánh giá của HV	
1.Rất tốt	2.Tốt	3.Trung bình	4.Kém	5	4	3	2	Tỉ lệ HV	
1.Rất tốt	2.Tốt	3.Trung bình	4.Kém	9.7345132743362831E-2	0.68141592920353977	0.20353982300884957	1.7699115044247787E-2	
Biểu đồ 3.1.9: Đặc điểm về nhu cầu đào tạo của HV có việc làm



Số lượng học viên	
Có	Không	44	69	Tỉ lệ học viên	Có	Không	0.38938053097345132	0.61061946902654862	
Biểu đồ 3.2.1: Đặc điểm về lý do đối với HV đang đi học tiếp
Số lượng HV	
Học nâng cao trình độ	Lý do khác	32	3	
Biểu đồ 3.2.2.1: Tỉ lệ về cấp trình độ Đại học và ngành nghề HV muốn học






1.Đại học - Số lượng HVTN	
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô	3	8	9	1.Đại học - Tỉ lệ HVTN	
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô	0.15	0.4	0.45	
Biểu đồ 3.2.2.2: Đặc điểm về Cấp trình độ Cao đẳng và ngành nghề mà HV muốn học






2.Cao đẳng - Số lượng HVTN	
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử	Công nghệ thông tin	Diễn viên kịch điện ảnh	Hướng dẫn viên du lịch	5	2	1	1	1	2.Cao đẳng - Tỉ lệ HVTN	
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử	Công nghệ thông tin	Diễn viên kịch điện ảnh	Hướng dẫn viên du lịch	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	
Biểu đồ 3.2.2.4: Đặc điểm về trình độ Sơ và và ngành nghề mà HV muốn học






4.Sơ cấp - Số lượng HVTN	
Công nghệ thông tin	Ngoại ngữ, tin học	Ngôn ngữ Nhật	1	1	2	4.Sơ cấp - Tỉ lệ HVTN	
Công nghệ thông tin	Ngoại ngữ, tin học	Ngôn ngữ Nhật	0.25	0.25	0.5	
Biểu đồ 3.3.1a: Đặc điểm về lý do chưa đi làm của HV






Số lượng HV đánh giá	
Kỹ năng nghề không đáp ứng được yêu cầu công việc 	Ngành nghề được đào tạo đang dư thừa lao động trên thị trường	Ngoại ngữ không đạt	Thiếu kinh nghiệm làm việc	11	4	9	1	Tỉ lệ HV đánh giá	
Kỹ năng nghề không đáp ứng được yêu cầu công việc 	Ngành nghề được đào tạo đang dư thừa lao động trên thị trường	Ngoại ngữ không đạt	Thiếu kinh nghiệm làm việc	0.44	0.16	0.36	0.04	
Biểu đồ 3.3.1b: Đặc điểm về lý do chưa đi làm của HV






Số lượng HV đánh giá	
Kỹ năng nghề không đáp ứng được yêu cầu công việc 	Ngoại ngữ không đạt	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Trình độ máy tính không đạt 	1	9	13	1	Tỉ lệ HV đánh giá	
Kỹ năng nghề không đáp ứng được yêu cầu công việc 	Ngoại ngữ không đạt	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Trình độ máy tính không đạt 	4.1666666666666664E-2	0.375	0.54166666666666663	4.1666666666666664E-2	
Biểu đồ 3.3.1c: Đặc điểm về lý do chưa đi làm của HV






Số lượng HV đánh giá	
Lý do khác	Ngoại ngữ không đạt	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu thông tin về việc làm 	Trình độ máy tính không đạt 	1	1	7	12	1	Tỉ lệ HV đánh giá	
Lý do khác	Ngoại ngữ không đạt	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu thông tin về việc làm 	Trình độ máy tính không đạt 	4.5454545454545456E-2	4.5454545454545456E-2	0.31818181818181818	0.54545454545454541	4.5454545454545456E-2	
Biểu đồ 3.3.2: Đặc điểm về công việc mà HV đã xin






Số lượng HV	
1.CV liên quan đến nghề được đào tạo	2.CV không liên quan đến nghề được đào tạo	3.Cả 2 công việc trên	5	6	14	Tỉ lệ học viên	
1.CV liên quan đến nghề được đào tạo	2.CV không liên quan đến nghề được đào tạo	3.Cả 2 công việc trên	0.2	0.24	0.56000000000000005	
Biểu đồ 4.1. Đánh giá trình độ Giáo viên đáp ứng yêu cầu đào tạo của HV









Số lượng HV đánh giá GV	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	24	119	5	1	Tỉ lệ HV đánh giá GV	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	0.16107382550335569	0.79865771812080533	3.3557046979865772E-2	6.7114093959731542E-3	Điểm bình quân đánh giá GV	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	5	4	3	2	
Biểu đồ 4.2: Đánh giá của HV về giáo trình và nội dung giảng dạy









Số lượng HVTN đánh giá Giáo trình - Nội dung	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	18	112	15	4	Tỉ lệ HVTN đánh giá Giáo trình - Nội dung	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	0.12080536912751678	0.75167785234899331	0.10067114093959731	2.6845637583892617E-2	Điểm trung bình đánh giá Giáo trình - Nội dung	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	5	4	3	2	
Biểu đồ 4.3: Đánh giá trình độ kiến thức và kỹ năng nghề đáp ứng với công việc của HV









Số lượng HV đánh giá	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	21	113	11	4	Tỉ lệ HV đánh giá	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	0.14093959731543623	0.75838926174496646	7.3825503355704702E-2	2.6845637583892617E-2	Điểm đánh giá bình quân mức độ đáp ứng công việc	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	5	4	3	2	
Biểu đồ 4.4.1: Lĩnh vực ưu tiên 1 Nhà trường cần cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo theo đề nghị của HV






Số lượng HVTN đề nghị	Cơ sở vật chất (phòng học, thư viện .v.v.)	Tài liệu,chương trình (sách v.v.)	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 	Trang thiết bị (máy móc, công cụ, v.v.) 	2	79	16	51	Tỉ lệ HVTN đề nghị	Cơ sở vật chất (phòng học, thư viện .v.v.)	Tài liệu,chương trình (sách v.v.)	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 	Trang thiết bị (máy móc, công cụ, v.v.) 	1.3513513513513514E-2	0.53378378378378377	0.10810810810810811	0.34459459459459457	


Biểu đồ 4.4.2: Lĩnh vực ưu tiên 2 Nhà trường cần cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo theo đề nghị của HVTN






Số lượng học viên đề nghị	
Tài liệu,chương trình (sách, v.v.)	Kỹ năng thực hành của giáo viên	Phương pháp giảng dạy của giáo viên	Cơ sở vật chất (phòng học, thư việnv.v.)	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 	Trang thiết bị (máy móc, công cụ, v.v.) 	1	4	7	27	39	58	Tỉ lệ học viên đề nghị	
Tài liệu,chương trình (sách, v.v.)	Kỹ năng thực hành của giáo viên	Phương pháp giảng dạy của giáo viên	Cơ sở vật chất (phòng học, thư việnv.v.)	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 	Trang thiết bị (máy móc, công cụ, v.v.) 	7.3529411764705881E-3	2.9411764705882353E-2	5.1470588235294115E-2	0.19852941176470587	0.28676470588235292	0.4264705882352941	



Biểu đồ 4.4.3: Lĩnh vực ưu tiên 3 Nhà trường cần cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo theo đề nghị của HVTN






Số lượng học viên đề nghị	
Cơ sở vật chất (phòng học, thư viện v.v.)	Kỹ năng thực hành của giáo viên	Phương pháp giảng dạy của giáo viên	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 	6	22	23	57	Tỉ lệ học viên đề nghị	
Cơ sở vật chất (phòng học, thư viện v.v.)	Kỹ năng thực hành của giáo viên	Phương pháp giảng dạy của giáo viên	Thực tập/ thực hành tại doanh nghiệp 	5.5555555555555552E-2	0.20370370370370369	0.21296296296296297	0.52777777777777779	
Biểu đồ 4.5.1: Đánh giá về chất lượng đào tạo theo giới tính của HV Nam
Số lương HV Nam	
1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	21	109	6	1	Tỉ lệ HV Nam	1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	0.15328467153284672	0.79562043795620441	4.3795620437956206E-2	7.2992700729927005E-3	
Biểu đồ 4.5.2: Đánh giá về chất lượng đào tạo theo giới tính của HV Nữ
Số lương HV Nữ	
1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	10	2	Tỉ lệ HV Nữ	1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	0	0.83333333333333337	0.16666666666666666	0	
Biểu đồ 4.5.2: Đánh giá về chất lượng đào tạo theo giới tính Tổng số HV
Tổng số HV	
1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	21	119	8	1	Tỉ lệ tổng số HV	1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	0.14093959731543623	0.79865771812080533	5.3691275167785234E-2	6.7114093959731542E-3	
Biểu đồ 4.6.1: Đánh giá về chất lượng đạo tạo của HV tốt nghiệp loại khá
Số lượng HV loại khá	
1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	1	13	3	1	Tỉ lệ đánh giá của HV loại khá	1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	5.5555555555555552E-2	0.72222222222222221	0.16666666666666666	5.5555555555555552E-2	
Biểu đồ 4.6.2: Đánh giá về chất lượng đạo tạo của HV tốt nghiệp loại trung bình khá
Số lượng HV loại TB khá	
1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	5	11	Tỉ lệ đánh giá của HV loại TB khá	1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	0.3125	0.6875	0	0	
Biểu đồ 4.6.3: Đánh giá về chất lượng đạo tạo của HV tốt nghiệp loại trung bình
Số lượng HV loại trung bình	
1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	15	95	5	Tỉ lệ đánh giá của HV loại trung bình	1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	0.13043478260869565	0.82608695652173914	4.3478260869565216E-2	0	
Biểu đồ 4.6.4: Đánh giá về chất lượng đào tạo theo xếp loại tốt nghiệp của học viên
Tổng số lượng HV	
1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	21	119	8	1	Tỉ lệ đánh giá của tổng số HV	1.Hoàn toàn đồng ý	2.Đồng ý	3.Đồng ý phần nào	4.Không đồng ý	0.14093959731543623	0.79865771812080533	5.3691275167785234E-2	6.7114093959731542E-3	
Biểu đồ 4.7.1: Đánh giá chất lượng đào tạo của học viên Cấp trình độ Cao đẳng
Đánh giá của HV Cao đẳng	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	15	99	8	1	Tỉ lệ đánh giá của HV Cao đẳng	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	0.12195121951219512	0.80487804878048785	6.5040650406504072E-2	8.130081300813009E-3	
Biểu đồ 4.7.2: Đánh giá chất  lượng đào tạo của học viên Cấp trình độ Trung cấp
Đánh giá của HV Trung cấp	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	6	20	Tỉ lệ đánh giá của HV Trung cấp	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	0.23076923076923078	0.76923076923076927	0	0	
Biểu đồ 4.7.3: Đánh giá về chất lượng đào tạo của học viên theo cấp trình độ đào tạo
Đánh giá của HV tốt nghiệp	
Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	21	119	8	1	Tỉ lệ đánh giá của HV tốt nghiệp	Hoàn toàn đồng ý	Đồng ý	Đồng ý phần nào	Không đồng ý	0.14093959731543623	0.79865771812080533	5.3691275167785234E-2	6.7114093959731542E-3	
Biểu đồ 4.8.1:  Đánh giá chất lượng đào tạo của học viên theo Ngành/Nghề đào tạo (Đánh giá Hoàn toàn đồng ý)
Số HV đánh giá	
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	9	5	7	21	Tỉ lệ đánh giá của HV	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.42899999999999999	0.23799999999999999	0.33300000000000002	0	0	1	
Biểu đồ 4.8.2:  Đánh giá chất lượng đào tạo của học viên theo Ngành/Nghề đào tạo (Đánh giá đồng ý)
Số HV đánh giá	
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	24	35	40	8	12	119	Tỉ lệ đánh giá của HV	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.20200000000000001	0.29399999999999998	0.33600000000000002	6.7000000000000004E-2	0.10100000000000001	1	
Biểu đồ 4.8.3:  Đánh giá chất lượng đào tạo của học viên theo Ngành/Nghề đào tạo (Đánh giá đồng ý phần nào)
Số HV đánh giá	
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	2	1	2	1	2	8	Tỉ lệ đánh giá của HV	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	1	
Biểu đồ 4.8.4:  Đánh giá chất lượng đào tạo của học viên theo Ngành/Nghề đào tạo
Tổng số HV đánh giá	
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	35	41	50	9	14	149	Tỉ lệ đánh giá của tổng số HV	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí	Công nghệ Kỹ Thuật Ô Tô	Công nghệ thông tin	Các ngành khác	Tổng	0.23499999999999999	0.27500000000000002	0.33600000000000002	0.06	9.4E-2	1	
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